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Giáo-sưử NGUYÊN~-XIỀN 


Đăng bài «Cách đại thêm ra liềng Nam bề khoa học » của ông 
Phan-khắc. Khoan nào số 7, B. K. H. đã có lô bày j kiền trong mấu 
lời giới thiệu on lái. Đài ra lời sau đâu của óng Đăng-uắn- Dư, 
ñgtrời tướng lên cách đặt tiềng mới bằng lối lái, quả quuŠt nà: rõ 
răng hơn pê cá hai phương. diện lời nà Ú, đảng đề cho các học giả 
ngâm nghĩ. : 

Ông Đăng chủ trương 0iệc đặt danh từ khoa học mà hiện giờ 
phần nhiều ai cũng chỉ biết dịch. Lối lái trước ha bà bá giờ đã có 
người đề Ú tới, bởi øì tiện lợi. Nhưng thiết tưởng một pài Bi, đụ 
chưa đủ tô chân giá trị của nó. Nếu có một tập hợp danh từ ‹ 
đối ấu thì cát lợi nà cát tiện mới dề thâu. Mà ta còn có thề mg 1 gia 
(ri của nó lên nữa, nếu theo lời bàn của bạn Vựn lên~dug- Thanh, tự 
làm thể nào cho lên các Ngt tú bắt. dâu bằng chữ +, tên các hạch 
nhĩ bắt đầu bằng chữ h, ò.p.. Ti Ụ rằng tên các arớ. 1g chẳng hạn 
khá nhiều, tôi chúc lối Ấ, Có thề làm được lắm. Mong rắn Òng Đăng 
cho biết lất cả các tiếng của ông đặt ra thuộc bề môn giải-phầu. 


CHUNG QUANH VẤN-ĐỀ DANH-TỪ WKHOA=HỌG 


Ông Đăng còn nhắc tới sự cần có tiếng mội đề dịch những chữ 
chỉnh nắng dùng. Đều nàu chúng ta at cũng công-nhận, thế mà khi 
uiết thường hau quên. _ 


Nhiều tiếng một đã có sữn, ta có thề định nghĩa lại cho rð ràng 
đề khỏi phải dùng đến tiếng đôi. Thí dụ ba tiếng sao, tình tú có 
thề định theo thứ tự cho là planèete, étoile nà eonstellation. Nếu dịch 
planole ra hành tỉnh, éto'le ra định tỉnh, thì étoile fixé sẽ là gi? Mà 
gót cho kí] cát danh từ ¿lolle [xe chính nghĩa là định tỉnh không cần 
khiết trừ ra khi người ta muốn dẫn mội cái mực hữu hình đề quU 
các sự động. theo nghĩa tuuệt đối. Ngàu nay nhờ. có Điền-kính lính 
tảo, khoa-học thấu rằng tỉnh không có cái nào là «định » cả. Vậu thì 
hai chữ định tỉnh trái hẳn oới quan-niệm tối tàn nề 0ï¬lrụ. Ở thế 
k thứ 1S. chúng còn cò nghĩa, ngàu nau không có nghĩa. 


/Vag ta biết uật rồi mới đặt tên thì phải gẵng làm sao cho cdi tên 
không gợi được những ú-niệm sai lạc: Có nhiều tiếng không thề nào 
dịch được, bởi 0ì cực kỳ thông quát oà trừu tượng, không biết dựa 0ào 
đâu mà đặt tên. Thí dụ tiếng masse nghĩa thường là cái khối khá nững, 
người Pháp lại lấu nó mà biều diễn một cái khái niệm cơ bẵn của các 
khoa cơ 0à lú-học, không phải là sức nặng, «hông phải là khối lượng 
mà cũng không phải là chất lượng. Chữ ấu không những làm cho học 
sinh hay lầm lần đơn ðŸ nọ uới đơn ðị kia, đối uới tô! nó còi làm cho 
họ khó hiều nguyên-lý cơ học, cái bước đầu tiên đề đi tới sự thông 
hiều ũ-tru. 

Muấn tránh hai chữ khối bà chất, nhất là chất bì dùng nó thì 
chẳng khác gì nói rằng ậL chất là oật chất, tôi xin hiến ch mỡ. Có 
dỉ bảo Hiếng nàn? là tiếng lái, lỗi sẽ thưa rằng-ấu là mội sự ngẫu nhiên 
rất mau mắn' 

Tùu theo trường hợp, dùng mội tiếng đã có định nghĩa hẳn hoi 
không bằng đặt một tiếng chưa có nghĩa gì cả, những chữ mới nầu 
có thề định cho nó nghĩa gì cằũng được, miễn là người người đều 
công nhận. Đâu giờ đã đành, mai sau khoa học có tấn bộ nữa, uiệc 
cải chính oân đề dàng. Chỉ cần làm sao cho các khái niệm cơ bản của 
khoa-hoc mà các lớp trung đẳng đã dùng đến đều có lên rõ ràng bà 
đúng âm hưởng 0iệt nam. Tôi đã cố tìm cách dịch chữ masse là 0ì 
thế. Ngoài ra những chữ nhĩr chữ entroplie, có tÍnh cách siêu 0iệt hơn, 
ta có thề dùng nguyên pứa chữ tây bởi pì chỉ những người học lực 
khú cao mới dùng tới. 
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Nếu đính chính lại, thì nhiều chữ đôi có thề thu gọn lại làm 


một. Thị dụ áp lực {(pression) năng lực (énergie) vận đồng (mouøc- 


menl) 0. 0. rong những chữ đó, chữ nào 0iễtL đứng có thề bổ đt. 
Và lại, như hai cải áp 0à nắng, tuụ có liên lạc chặt chế uới cái lực 
(Jorce) nhưng không đồng loại, đồng đơn 0L 0ới nó, nâu còn thêm 
chữ lực nào làm gì đẻ lầm lần ? 

Âi đã đọc bài cua lôi uiễt trong bấu tháng uừa gi, sẽ ngực 
nhiên thấu tôi đồi ý kiến. Không đồi không được một khỉ đã nhận 
tồ cái hại của lỗi mà ông Đăng gọi là nhân tuần. Đã đành rằng đặi 
quy ước đề dùng chữ nào nào đảu cũng được, nhưng ta phải nghĩ đến 


tương lại. Có quy trớc hay quu ước dở. Xin dẫn một. lÚ dụ lấu trong 
-lịch sử. Vào cuối thế kủ thứ 17, học giả Anh không chịu miệt dụ theo 


ủng Leibnilz người Đức, lại piết J theo ông Netuufon người Anh. Kết 

- ru ä : Lư L8 Tà 8 „4 + “ # „ `. 
qua ? Trong mót trăm năm, pề phương điện giải tích toán học, người 
Anh thua a học giả ở lục địa. 


` Đã học qua rồi, ta nên nghĩ tới người chưa học. Cái gì la cũng 


, T b % 1¬ * % h . ..* ' . * —i : 
.€Ó thê coi là đề, là thường, còn đối oới họ thì cái gì cũng khó. Danh 


(ừ có ảnh hướng sâu a đến tư tưởng. Vì thế tỏi lấy làm sợ nếu mai 
sau con em phải học khoa học theo sách có những danh từ dài dũng 
đặc dã không mình bạch mà cũng không đích xác như các danh từ 
mà chính tôi đã dùng theo các cuốn tự điền cũ. Một tỷ dụ lấu ở ngoài 
Đòng khoa học : cuốn Việt Nam Văn Phạm của ông Trần-trong-Kim 
cho ta cái cảm tưởng là, trái: nới lời của ông Boileau, có cái dễ mà 


_Hót ra lại thành khó. Nều chữ đã khó nhớ thì làm sao mà nhớ sự 


0ật nà lú luận ? Mà học khoa học là học lấu lụ luận à phương pháp 
hau là học lấu chữ 9 : 


Khoa học tiết kiệm tư (ưởng, theo lời của ông E. Mach, khoa 
học chú trọng Đề sự tiện lợi theo ú kiến cua ông H. Herlz:, dội liên 
phong của nền khoa học Việt Nam nên nhớ đều đó (rong khi đặi 
danh lừ mới. | 


Muốn góp sức nào piệc nà mội cách trực liếp hơn, từ naụ tôi sẽ 
lạm bỏ mục « Chuyện trên trời dưới đất» mà cho ra. bắt đầu từ số 
sau, nục «Cơ học khai tâm», mục đích là đề lìm những chữ chính 
năng dùng, nghĩa là những chữ chỉ những khái niệm cơ bản của 
khoa học. 


KÙ sau, dưới mục pấn đề danh từ khoa học, tôi sẽ bàn đến ú kiến 
oủa các óng Đại Nam, Dương Minh oà Lê-đình-Giao. 
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VÀI LỜỠI BÀN VỀ Ý-KIÊN ÔNG 6IÁ0-SƯ 
PHIAN-KHÁC- KHOAN VỀ VẤN-ĐÊ ĐẶT 
TIẾNG MỚI THONG KHOA-HQOG - 


DẶĂNG-VĂN-DƯ (Phanrang) 


Tôi rất vui lòng được một nhà giáo-sư lưu ý xéi đến vấn-đề đặt 
thêm tiếng mà tôi giản xướng ra; bởi vì ngữ-học là một yếu-điêm 
trong nghề giay học. Nhưng tôi xem nhiều lý lễ ông Phan bày ra 
không đứng vững, tôi mới viết bài này đề biện lại. 

Ông trách phương-pháp của tôi những điều sau này: 

1.) Những chữ mới đặt ra không nghĩa gì, không gợi cho độc~ 
giả một ý gì về những vật đó cá; 

2.) hông rõ, không có tiêu-chuần; 

3.) Không kề ehi khuôn, thanh, âm, của Hếng quê hương; ? 

4.) Nghe na ná chướng tai, lhông 6ó tánh vấn chương. 

1. — Tôi công-nhận những tiếng mới không gợi cho fa mội Ý 
gì về những vật đó eñ, thành khó nhớ, Nhưng lôi nghĩ cũng không 
đến nổi khó nhớ lắm; và cách lái đề tìm gốc cũng rất giản-di. 
Nhưng dẫu eó khó cũng phải nhớ chứ sao. Tôi xin hỏi: như một 
trò người Pháp mới học vảt-học đọc đến chữ eubilus, péroné, pan- 
créas, v,„ v.., thời có gợi cho họ một ý chí về những vật TÑI không 2 
Tôi chắc là không. Thế thời trỏ ấy eó thể nhớ được những chữ HẦU 
hông, có phải học eho đến nhớ không? Hay là mổi lần cứ phải 
ra lự-vựng mãi ? 

2, — Về sự rõ, tôi thiết tưởng không có chỉ là không rõ. Tiếng 
hay chữ mà môi tiếng chỉ một vật không trùng với tiếng khác, thời 
là hết sứe rõ, miễn là a¡ eững eông-nhận tiếng ấy là nghĩa ấy. 

Lối lái của tôi cũng là một tiêu-chun nhất-đính, tuy là không 
tuyệt-đối ; bởi vì như tiếng bên-tai mà lái là bai, thời bên-ai, ben- 
cai cũng lái là bai eä, Nhưng ngữ-họe không phải là một khoa tuyệt 
đối như toán họe; 1 và 1 là 2, Còn tiếng bai là nhất định bởi vì bên 
tai lhóng thể lái thành tiếng kháe nh bài, bê; biên chẳng hạn. Và 
lại tôi thiết-tưởng như khoa giải phầu nếu có: đặt theo lối lái này 
có nhiều eũng chỉ 5, 3 chụe tiếng, thời người học cũng phải dụng 
công mà nhớ chứ sao, 

3, —= Không kể ehi khuôn, thanh, âm của tiếng quê-hương. Tôi 
cũng rất muốn mỗi chữ cho eó thống thuộc thanh, âm, có ý nghĩa 
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nến lạc với vật đó; nhưng tôi nghĩ không thể thưc-hành được; bởi 
Vì chữ tàu có bộ, chữ Pháp eó gốc; còn chữ mình thời không. 
Còn theo phép khuôn, thanh, âm của ông Phan (1) thời theo thiển- 
ý lại càng không có tiêu-chuần, không rõ rang hơn nữa. Thử xem 
tự ông đã phải dùng chữ có thê, chẳng hạn, thời đủ hiều. Có thằ 
nghĩa là có thể thế này, có thê thế khác, Tôi xin kê qua đây mấy 
thí-dụ: như òng nỏi khuôn ƠI có thể chỉ về sư lìa rẽ, cách xa như 
rơi, khơi, vơi... Vậy thời như chơi, bơi, phơi, tơi thời có ý chỉ về sự 
lia rẽ, Gích xa không? Như âm h chẳng hạn đề tỏ những cái gì nhẹ 
nhàng, phơn phở. Thế thời như tiếng hung, hùng, có chỉ cải gì 
nhẹ nhàng phơn phở không. Tôi thiết-tưởng cũng chả phải nghĩ- 
_tuận làm gì cho nhiều về chỗ này; bởi vì chỉ xem qua những cái 
thí-du ông Phan kề thời dầu có dốt ngữ-họe nữa, cũng đủ hiểu rõ 
là tài liệu của ông Phan chỉ đề dùng làm thơ: viết tiêu-thuyết, đặt 
bài hát ; chứ không bồ ích về khoa-họoe, - vì những tiếng như lả lơi, 
óng ả, rung rỉnh, còn biết nhét vào đâu trong khoa-họe và dùng 
thế nào mà gợi cho ta một eái vật như xương libia được. 

Gòn ông Phan có ý muốn đặt chữ cho có tảnh khoa-họe, theo 
lỗi chia ra làm adjeetif, adverbe, nom, v. v... Tôi tuy không chuyên 
về môn ấy; nhưng theo thiền ý eïng chả cần. 

4.— Tiếng tôi đặt ra nơhe na nả, chưởng tai, không có văn 


chương. Hiện nay thời như thế thật. Nhưng tôi xin hỏi: một người 


Việt sống một trăm năm về trước nghe những tiếng như xa-phòng, 
ôtô ma-inhê-tô, đị-na-mô, cho đến tiếng chữ nho như tự-do, g]ỞI- 


thiệu, bài-tiết, giải-phầu thời có thuận tai không? có tánh văn-ˆ 


chương øì không ? Tôi chắc hắn là nỏ cũng na ná như liếng tôi mới 
“đặt ra bây giờ, Chẳng qua tiếng là một hiệp-ước dùng lâu quen, 
nghe thuận tai, tr-nhiên có văn-chương. 

Theo ý ông Phan thời cho chữ thán-khi hay hơi-than, đam~-khi 
hay hơi nhẹ, động-mạch, tỉnh- mạch, nhị-hạ-tuyến là chữ tuyệt- 
điềm đề dịch chữ earbone, azote, arlÈre, veine, parolide, nhưng 

_ ông không nghĩ đến chữ anhydride carbonique, oxyde đe earbone, 
l sang artériel, hypertentHion artérielle, secrẻlion parotidienne v.. v.. 


thời mới lôi thôi khó lòng. Khi ấy mới chắp lại kéo dài ra, mà có - 


chỗ kéo dài elng không suốt nữa là khác. Theo phương ấy thời 


m đrong bài này tôi chỉ ly mấy cái thị dụ của ông Phán mà SUY XẻL; lôi 

rất tiếc không được đọc sách học-tiếng-nam eủa ông frần-cảnh-Hảo, vì tôi 

kiếm khấp hết thành phố Phanrang không đâu có sách ấy, nhưng tôi nghĩ e 

_. cũng chả cần lắm; vi mấy cái thí dụ của ông Phan đã kề ra chắc ông đã chọn 
'¬ những chỗ rất rõ ràng rồi. 
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VẢI LỞI BẢN VỀ Ÿ-KIẾN ÔNG PHAN-KHẮC-KHOAN 


mội irmơng khca-hoc bằng chữ quốc-ngữ sẽ đầy cả những chữ chắp 
mà ở giữa có phết dính nhau. 

Nay tôi thử lấy hai cách đó dịch ra một câu ngắn ngắn này: la 
parolide est nne glande deslinée à secréter la salive. Ông Phan sẽ 
dịch : nhị-ha-luyến là một cái tuyến (hay cái hạch-nhỉ (1) đề nhỉ 
nước đãi. Tôi sẽ dịch: bai là một cái hỹÿ (hạch nhĩ) đề nhỉ nước 
dãi. Như lấy hiện-tình mà so-sánh, chưa chắc câu nào hơn câu 
nào về mặt vần-chuơng. Như 50 păm về sau mà hai chữ bai và hÿ 
đã dùng quen thời không cần phải so sánh nữa. 

Ông Phan trách tôi không giữ tinh thần tiếng quê-hương yêu 
mến. Nhưng tôi thiế!-tưỗng: một đường hễ chữ gì không săn thời cử 
Êt ngay chữ tàn hay chữ pháp viết theo vần pháp vào ; một đường 
đặt tiếng lái ra, chứa chắc đường nào trọng tỉnh thần tiếng quê 
hương hơn, làm đanh giá cho tiếng ấy hơn. 

Tôi cũng muốn đặt chữ thế nào cho có giọng.văn-chương 
ngay, liền; nhưng không thề được; và tôi thiết-tưởng nếu bây giờ 
người Việt có một ông thánh về ngữ-học, cũng không thể đặt tiếng 
mới ra (liếng mội) chỉ hết những vật-liệu trong thân-thê người mà 
tiếng mào cũng có giong văn-chương có gọi ra được ý về vật ấy, 
.mhùar ông Phan mơ tưởng, 

Uòn nói về đặt theo hình thù, vị trí, công dụng, đại đề như 
tiếng liều của tôi, nhung có phải cải gì cũng gặp trường hợp như 
thể đầu. Có trắm nghìn cái nó có ra cải hình thù gì đâu; còn công 
ung và vị trí thời thường phải kéo dài-dằng đặc ra mới rổ. 

Tôi cũng tự biết không đủ tài năng lại thêm không sẵn sách vở 
đề kê củu đề đảm đương một việc khó như việc đặt chữ; bởi vậy 
lôi chỉ xưởng lên cho thức giả bàn luận mà thôi. 


trên đây tôi biện luận những ý kiến của ông Phan, nay nhân 
liện lôi nói thêm vài điều về việc đặt chữ mi. 

Ai đã lưu ý về việc dịch giải-phẫu học và các khoa khác cũng 
vậy, lhời chắc cũng hiểu rõ ràng những chữ substsntifs năng dùng 
như gÌarde, arlère, veine, muscle v.. v.. Như đặt được chữ một 
nhiều chừng nào, dầu có phải dụng công nhớ một thí mặc lòng, 
thời tiện lợi được chừng ấy, về cả mọi phương diện; chớ không 
phải ìơi bút cập bại như ông Phan nói. 


——-——== 


(1) Phải dùng tưng] hach-nhT đề dịch chữ glande, cho khỏi lộn tiếng hạch 
£? dịch chữ ganglion, 
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Theo thiền kiến thời đương lúc xây dựng nầy, mình nêu kiếm 
cách mà bỏ hẳn những tiếng chắp như nhị-ha-tuyến, động-mach, 
tình-mạch huyết-cầu, thán-khí, đạm-khí, bắp-thịt v.. v., đặt ngay 
ra tiếng một trong khoa-học; sau dùng quen, thời những tiếng ấy 
nỏ sẽ có tính phỗ-thông. 

Phàm ở đời muốn làm một việc cho lớn lao, hoàn toàn và vfnÌ- 
viễn, phải có cái cảm tưởng quyễt-đoản, bạo gian, sâu xa; có chương 
trinh bao quát, tuy là việc xây dựng bây giờ, nhưng mình phải 
nghiệm 100 năm về sau. Còn cứ theo lối nhân-twần, cầu thả, nan 
nớt mà làm, thời càng ngày lại càng lòi chỗ giở ra. Tàu đã theo lối 
nhân-tuân đặt ra những chữ như nhị-ha-tuyến, huyết-cầu, động- 
mạch, hịnh-cốt JJ§ + (hịnh cốt là tibia thời không biết gì cốt là 
péronẻ), mình lội gì mà bắt chước theo lối ấy. Tôi xin kề ra đây 
một thí dụ thời đủ rõ cái cách nhân-tuần của người Tàu: như họ 
đã đặt ra chữ tuyến J@ để dịch chữ glande, sao lại hợ không đặt 
luôn một chữ nầy đề dịch chữ parotide, tùy ý muốa đọc là 
nhuyễn hay gì nữa mặc lòng, chả tiện và hay hơn chữ H FilÐB hay 
Sao. 

Theo thiền ý thời bất duy những chữ tàu về loại tôi đã kể trên 
mình không nên bắt chước; đến tiếng mình như tiếng bắp-thịt 
(muscle) mình cũng nên đặt ra một tiếng một về khoa-học. Tiếng 
Pháp biết bao là một vật mà có hai tên: một tên thường, mộ( tên 
khoa-học. Đã có chữ globules rouges, globules blanes rồi, saœ lại 
đất ra chữ hémalties, leueocytes làm gì, có phải bày chuyện ra 
không ? Nhồi óc nhớ thêm mệt không? Khôngfl Họ làm có ý, có 
nghĩa, có ích; trước nữa được gọn và đúng, sau nữa có nở mới 
đặt được những chữ khác như héẻma(tðzoaires, hématopoise, teucœ- 
cytose, leucẻmie v.. v.. 

Kết luận bài này tôi không yêu cầu phương-pháp tôi được thực- 

hành, đẻ tôi được tiếng sáng lập, tôi chỉ thiết có lrai điều nầy: 

1) Đặt ra tiếng một cho những chữ chính năng dùng. môi tiếng 
chỉ mỗi vật cho khỏi lộn trong môi khoa. 

2) Hết mọi người đều công nhận tiếng ấy. Hề phương pháp não, 
đặt theo lối lái của tòi, lối lái của ông Trần-cảnh-Hào, hay bất kỳ 

lối nào mặc dầu mà có đủ hai điều kiên trên, tôi xin hưởng ửng 

tán thành ngay. sẽ 

Tôi dám khuyên các ông Báe-sĩ nên lưu tâm về vấn đề nầy. 

Ÿ¡ lễ cần gọn và rõ, tôi rất tản thành ý-kiến Kỹ-sư Nguyễn-duy- 

Thanh về danh từ hóa học đặt theo ký hiện. 


QUAN-SÁT VÀ THÍ-NGHIÊM 


Giáo-sưửư HOÀNG~XUÂN-HÃN 


- 


Tồng luận. — Tôi đã eö nhịp nói đến khoa toán-học. Với khoa 
toán-học, ta không cần quan-sát hoặc thi-nghiệm. Chỉ cần định- 
nghĩa một vài khải-niệm, phu-diễn một vài định-đề; rồi thì từ đó 
tuần-tự mà luận lý. 

Nhưng chớ tưởng rằng khoa-họoe nào cïng như vậy, chỉ suy 
trong não mà ra cä đàu. 

Phần nhiều ngành khoa-học đều ở sự quan-sát và thí-nghiệm 
mà ra, 

Quan-sát là xem-xét những hiện-tượng xầy ra và cách biến- 
thiên của nó, rồi tìm sự liên-lac của các hiện-tượng đề xướng lên 
các định-luậit. 

Thíi-nghiệm là gây nên những điều-kiện định trước rồi xét 
những hiện-tượng vì đó mà xầy ra. Kết-quả cũng là tìm ra luật nhân- 
quả của các hiện-tượng, : 

Xét vi-trí của mặt trời mặt trăng và các tuần trăng, ta sẽ thấy 
lủe mặt trăng mặt trời đối diệu thì mặt trời tròn mà mặt trắng cũng 
tròn; lúc mặt trời và mặt trắng đứng về một phía thì mặt trời tròn 
mà mặt trăng tối, và lúc mặt trăng và mặt trời ở hai phương thẳng 
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ðócC nhan thì mặt trời tròn mà mặt [răng chỉ sáng một nủa, Nhờ s 
quan-sát đó nên ta đoán ạ rằng mặt [rời là một thiên-thê [ nó sảng, 


Còn mặt trăng là một thiên-thể tự nó tối, nhưng nhờ ánh sảng mặt 
trời soi, nên thành sảng, 


Đỏ là một thi-dụ về quan-Sát. Sau này là một thí-dụ về thí-- 
nghiệm, Lấy một cây non trồng trong chậu, rồi đặt vào một chỗ 
Sáng ở một phía tối ở một phía. Íl lâu, thấy cây mọc cong đề thân 
cây oam ra phía sáng. Thí nghiệm ấy tỏ ra rằng bóng tối làm cho 
lễ~bủo cầy sinh-sản chỏng ; vì phía trong tối mọc chóng, phía ngoài 
sảng mọc chậm. Tronơ chóng dài hơn ngoài, vậy thân Cây conø ra 
phía ngoài. 

Xem hai thí-dụ ấy thì đủ 


ủ biết rằng nhờ quan-sát hoặc thí-nghiệm 
mà phaảt-minh ra đình-luật. 


Trong hai cách ấy cốt dùng ngữ-quan mà 


xem xét rồi lấy ÓC mả 
suy-đoán sau. Khác nhau chỉ eó một bên thì ta 


đề cho hiện- -tượng 
tự do tiến hóa, một bên thì ta can- thiệp vào để gây nên những điều- 
kiện đã định trước, 


Cũng cỏ một vài ngành khoa-học chỉ dùng cách quan-sát mả 
thôi như thiên-văn. Về thiên-v ăn, ta không thể thay-đồi được các 
điều-kiện của tỉnh-tủ và ta chỉ có cách dùng mắt không, dùng kính 
thiên-păn, hoặc dùng máy ảnh, kính- Tinh g-phô đề quan-sát mà thôi. 
Còn phần nhiều ngành khác đều dùng cả sự quan-sát và thi-nghiêm, 


Quan-sát. — Mới nghĩ qua, tưởng quan-sảt rất là dễ, chỉ lrương 
mắt, lắng tai là đủ. lŠỳ thực quan sát rất là khó. Phải có mắt tính, 
tai tỏ. Nhưng thế cñng chưa đủ. Lúc ta XeM vật gì, trí la thường hay 
đoản trước. Thành ra sự quan-sát thường s sai. Thi-dụ, Sau. khi ta 
viết một bài gì mà fa đọc lai, dầu ta có đọc nhiều lần ta cũng HP 2n, 
đề sót chữ viết sai vì vô Y. Vậy lúc quan-sát, phải gác bỏ các định- 
ý ta đã có sẵn, 


Quan-sát như thế mới cỏ phần xác-thực. Quan-sát còn phải cho 
Chính-xdc. Lúc đã có nhiều điều quan-sát rồi thì phải lấy óc suy 
đoán mà tìm sự liên-lạc trong cái điều ay, Lúc đã tìm thấy sự 


liên-lạc ấy, thì phải quan-sát hoặc thí-nghiệm để xem rằng những 
sự liên-lạc ấy có đúng hẵn không. : 


Ngày xưa, người ta tưởng rằng đường quý-đạo của các hành- 
tỉnh là hình tròn. Về sau, ông Tyeho (1y-cô) quan-sát kỹ càng, 
những vi-trí của các hành-tinh, Tuy là quan-sát rất là chính-xác, 


QUAN-SÁT YÀ THÍ-NGHIỆM 
nhưng ông ấy không suy-đoán ra hình cái quỷ-đạo. Nhờ những 
thànhlich của sự quan-sát đó nên ông Kepler (képlơ) mới tìm ra 
yằng quặ-đạo sao Hỏa là một hình bầu-dục và ông dự-đoản ra rằng 
các quš-đạo khác cũng vậy. Sau ông thử với các hành-tỉnh khác thì 
thấy dùng; 

Thi-nghiệm. — Mac-dích cuối cùng của sự thí-nghiệm cũng như 
mục-dich của quan-sát, là để tìm luật nhàn quả. Nhưng với thí- 
nghiệm, ta can-thiệp hẳn vào sự tiến-hóa của các hiện-tượng. Ta 
mnñ6n biết sự phẩn-xạ của một viên đạn lúc đụng vật gì cứng là thế 
nào, ta không khoanh tay mà đợi một hòn đạn nào tình cỡ đến 
đô; raà chính ta lại ném một hòn đạn vào «tấm sắt» rồi ta 
qnan-sä! kết quả. 

Trong cuộc thinghiệm, tạ phải eó một giả-(huyẽi nào trong trí 
rồi ta làm cho hiện tượng sinh ra. Šau cùng ta quan-sát đề xem cải 
giã-thuyết của ta có đúng hay không. Như ta nghỉ rằng trong sự 
phẫn xa, góc (ới với góc phẳn-zq bằng nhau, Ta ném hòn đạn vào 
tấm säi theo một góc nào đỏ, rõi la đo góc phẩn-xạ. Nếu hai góc 
bằng nhau thì sjã thuyết ta đúng. 

Nếu hai góc không bằng nhau, thi giả thuyết ta có hẳn sai 


Ề P_.- £r k lì h- =1. = X5 + # # % : 
không? Chưa chắc. Lúc bấy giờ, ta lại phải xem lúc ta ném hòn đạn 
lai, nỗ có thể Llự xoay về phía tả hoặc phía hữu chẳng. Nếu có 
xoay lhì sự hai góc không bằng nhau khòng nên cho là lạ. Ta lại 


phẩi sửa giñ-thuyết lại và thí-nghiệm và quan-sát lại. 


Ñšt! luận. — Xem như thế thì hai phương-pháp quan-sái và 
Ii-nghiên đều cùng một muục-đíeh. Trong thi-nghiệm, gồm có 
quan-sai. Trong quan-sát; la đứng vào địa-vị bàng-quan. Trong thí- 
gù êm, la can: thiệp vào. Phương-pháp thí-n ghiệm có hiệu-quả hơn 
là phương-phập quan-sdl. Nhưng cũng có lúc ta không lam thể 
»ùo mà can- thiệp vào được. Bấy giờ tà phải chịu đứng vào địa-V] 
bza9-qœuan mà quan-sát mà thôi: 

1o là đại-lược bàn về hai phương-pháp rất quan-hệ về khoa- 
học s»eoài phạm-vi khoa toán-học. Ta phải dùng nó trong hết cả 
các ngành khoa-hoc mà người ta gọi là khoa-học q-nạo (lý luận 
lự ngoài vào trong), như vật-lý-học. hóa-học, sinh-lý-hoe, y-học 
vân vầm. 

Œơ-hội đàng những phương-pháp ấy rất rộng. Lúc nào, người 
nào cũng có thể dùng. Vày các độc-giả nên đề ý vào một vật gÌ; 


HOÀNG-XUÂN-HÃN 1ï 
- - ` R TEN r 
một hiện-tượng øì, rồi tự quan-sát hoặc (hí-nghiệm. Lúc cớ kết- 
quả gì hay thì xin gửi đến để chúng tôi đăng lên bảo, Chúng tôi sể 
đặt ra mục Jóc-giả phát-minh đề ghi những sự phát-minh ấy. 

Xin chớ nề rằng chưa quen quan-sáL và thí-nghi 
đều phát-minh không quan-hẹệ. DĐày cốt là t 
phương-pháp khoa-học mà thôi, Người nước 
tập-nhiễm từ xưa là hễ trong sách nỏi thế nào là đúng như thế. 
Sách nói cỏ loài chìm bề hớa ra con sò (tì 


tin là như vậy, Chúng 
ta phải công-kich cải óc ấy. Muốn thế, không øì bằng tự mình quan- 
sát, và thí-nghiệm. 


ệm, hoặc rằng 
äp cho ta quen với 
ta hay quen cải tỉnh 


Kẻ xét con ong, con kiến; người thí-nghiệm sự tröng đậu, 
(rồng khoai. Nếu chăm thì thể nào cữnz phảt-minh ra một điều gĩ. 

Chúng tôi sẽ lắy làm sung-srớng mà giới-thiệu những sự phát- 
mình ấy. Xin ai nấy gắng sức lên. 


DANH-TỪ 
Bảng-quan: assister, kính thiền-păn; lunette astrono- 
Chinh-xác : précis, |__ mique. 
Định-đề : postulat. 
Định-Ináit : loi, 
Góc tới : angle đ”ineidenee, 
Gid-Ihuuðt: hypo'!hèẻse. Tế-bảo : cellule. 
Khải-niệm : notions préliminaires. | 7h nghiệm : expérimentation. 
Kính quang-phỗ : speetroscope. Tiển hỏa : évolution. 


Phản-+q : réflexion. 
Quan sát : obseryation, 
Quự-nạp : inductif. 
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VÂN-ĐỂ GIA0-THÔNG TỪ QUA ~ 
ĐẦT SANG CÁC HÀNH=TINH ˆ 


Giáo~sư NGỤUY-NHƯ-KONTUM 


(Phông theo tài-liện của A. Ananoƒf]) 


trong bảo « L `AsIronomie » 


Tự bao giờ đến bày giờ, người ta thời nào cñng ham-mê về 
đẹp thiển-nhiên của không-trung vô cùng làn và cũng ham-thích 
ngắm caảnh-tượng vòm trời. Trồng chộc luân-chuyên đúng đín của 


mấy muôn nghìn tỉnh-tú, như nhịp điệu với mặt trời mặt trăng lặn 
mọc tròn khuyết, ta thấy trong lòng man mắc, một mối vừa cảm- 
phục Tạo-Hóa, vừa ham-muốn biều biết. Những đêm thanh tiết, lúc 
tạo vật hình như chìm đấm trong một nghĩ-ngợi liên-miên, ai là | 
người ngắm vòm trời sâu thấm mà không thấy mình thiết tha muốn 
` rõ cảnh-tượng và cuộc sinh-hoạt trên mấy vị hành-tinh xa cùng. 
Biết đầu không có những đẳng tỉnh-khôn hoàn-hdo hơn chúng ta ? 
Và biết đâu họ không đang sống một cuộc đời êm-ä trong những ' 
phong- -cảnh phongø-phú, cây cao bỏng mÁI, bề lặng nước trong, 
thanh-khí êm-nhuần? Sau những câu hỏi vô hồi-âm ấy, 20 ' 
người chuộng- -hiềm không sao khỏi thấy Tây ra một ÿ-muốn gần 
như điên-cuồng: làm thế nào rời bỏ quả đất cũ-rích của ta, đề 
thẳng tiến lên trên mấy cảnh-vật mới lạ kia ? 
Những ý-nghĩ ấy trong lúc đầu nghe thật là ngông-cuồng. 
Nhưng ngày nay Khoa-họe tiến mạnh, ta đã bắt đầu thấy rõ sức của 


- phảo th 
-hết các chuôi pháo, thì cái thùng cũng ‹ 
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ta hơn, cải ước-vọng đi sang hành-tỉnh khác không lấy gì làm 
huyền-hão nữa, tuy rằng vẫn chưa có một thực-hành nào, dù là 
thực-hành thi-nghiệm. Dù sao, hiện nay ta có thê tin được rằng sự 
giao-thông từ quả đất sang các hành-tĩnh không phải là mật chuyện 
mơ hồ. Chính bài này sẽ cố trình bày vì những cớ gì la có thê 
inong nay mai loài người toại được chí xưa. 


1. — Một vài sử-liệu 


Cải ý-nghĩ rời cối đất đề đi xa ra vũ-tru xuất-hiện đã lâu lắm. 
Ngay từ thời văn-minh Hy-lạp, không đầy hai thể kỷ sau T. . giáng - 
sinh, ông Lueien de Samosate đã theo trí tưởng-tượng tả một cuộc 
hành-trình lên Mặt-Trăng. Về sau, Plutarque, Képler, Godwin, cũng 
viết toàn là ý-nghŸ viên vòng, không một tỷ gì xác-thực, hoặc dựa 
vào thựưc-tế. Bắt đầu, năm 1649, ông CGyrano de Bergerac, trong mấy 
pho tiều thuyết triết-lý của ông nhữ (Một chuyển đi lên Cung- 
(răng » và « Sử ký khôi hài của những nước trên Mặt-Trời và Mặt- 
Trăng», đã có công tưởng-tượng ra một vài kế giúp ta rời được 
quả đất. [rong mấy cách ông tả, tuy chẳng có cách nào dựa theo 
khoa-hoe chắc-chắn thời ấy, nhưng cũng có vài điều tiên-trí đáng 
cho ta chủ-Ý. 

Thí-du ông khuyên buộc vào mình một ï chai đựng đầy giọt 
sươnø. Ánh nẵng mặt trời dọi vào sương ăv bốc lên, vừa nâng ta lên 
có thê... đến Cùng Trăng được! Hoặc ngồi trong một cái thùng nhẹ chở 
toàn kinh gương đề dọi ảnh mặt trời vào cho lhông-khí trong thùng 
nóng nhẹ bồng lên, kéo thùng lên trên không-trung. Cái thùng ấy 
ta có thể nói là tiền-bối của quả khinh-khi cầu mà về sau anh em 
Montgolfier chế ra. 

Ông Cyrano de Bergerac lại có nghĩ ra mội thùng đựng toàn 
ăng-thiên. Đốt chuỗi này sang chuỗi khác, lần lượt lúc đốt 
Ìã nhờ sức thôi của pháo 
thăng-thiên mà đăng lên cao, ra khói vòng hút của quả đất, đề đi 
vào miền chiu thụ sức hút của Mặt-Trăng. Kế ấy ngày nay Khoa- 
Học đã nghĩ lại và phải cho là một thượng-sách, có phương chữa 
sửa hoàn-hảo. 

Gần ta hơn thì có ông Jules Verne trong hai quyền: « Từ quả 
đất lên Mặt Trăng » và «Vòng quanh Mặt Trăng» đã sáng-kiên ra 
phương-sách dùng một khầu-súng không-lồ bắn lên Mặt Trăng một 
quả đạn to tưởng có bộng chứa người hành-khách can-đảm, Chính 
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những bài tả t:mÏỈ và đầy cương-quyết của cáe nhà viết tiền-thuyết, 


như J, Verne, Wells, v. v. đã khuyến-khich và như xui-dục nhà, 
lu Ỉ Â b— » ^ “ II mg” F Ì 
khoa-học xày nền-tang một môn hợc mới, rất tảo-bao nhưng ham- 
mê biết bao: tức là môn « Thiên-văn hàng không ». 


2,—=NÑhững ýÝý~định không có kẽt-quảá 


Nhưng trong mấy ưởc-vọng viêÊh-vông ấy, chỉ có điều ông Jules 
Verne là được mô-tä bằng một lối văn giản-dị và thiết-thực, khéo 
xiêu được lòng những kế hiểu-kỳ, xui-dục được trí tính-khôn của 
nhiều nhà ký-thuật. Nhờ đó mà dần đần khoa Thiên-văn hàng- 
không ải gần đến chỗ thực-tế, 

Súng đại-bác của Ju'es Verne. — Ai đã đọc đến tiều-thuyết khoa- 
học của J. Verne hẳn còn nhớ tác-giả dùng cách gì đề «gởi» các 
vai-(ruyện của ông ta lên cung trăng. Phương-pháp vừa giản-tiện 
vừa chắc-chẵắn : là bố họ vào trong một viên đạn không-lồ có bộng 
lót đệm êm-Ñm và đựng được tất cả các vật-liệu cần-dùng, rồi dùng 
một khầu súng dại-bác ngang hàng đề bắn «viên-đạn người» ấy 
lên trên vệ tỉnh của ta, 


Chỉ tiếc một tí là euộe hành-trình hơi nguy-hiểm vì lúe súng nộ, - 


qua đạn bị kich-thích mạnh bắn ra với một gia-tốc-độ khả cao (vì 
quả đạn lúc ra khỏi miệng súng phải có một độ nhanh ít nữa là 16 
cây số trong một giây, mới có thể rời được quả đất, khỏi bị hút 
trở lại), cho nên hành khách ở trong bộng sẽ bị đật lùi rất mạnh, 
đụng mạnh vào sản, không có dệm lò-xo nào đỡ nồi. Rồi đến lúc 
viên đạn ra khỏi lòng súng, vì gặp không-khi cẳn-trở phải chạy 
..ehậm lại giống như lúc xe hơi đang chạy nhanh tài-xế ấn mạnh 
vào máy hấm thì hành-khách lại bị đật tới trước với một sức chẳng 
kém, cho nên nếu 
không bị bẹp ra 
chả lúc súng nỗ 
thì cũng bị nghiền 

nát lúc này I 
Cái ná khồng- 
lô. — Vì thấy kế- 
ĐT HN hoạch ấy rất nguy 
“=s=ẽ=.a. an cu _ cho tính - mệnh 
HINH 1:BANH XE KHÔNG-L0 CUA MAS vÀAÐR0UET hành - khách, hai 


% 
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nhà kỷ-sư Pháp là Mas và Drouef?$ mới nghĩ rằng cần phải lần lần 
gia tốc-độ cho quả đạn đề cho hành-khách kịp có thì-giờ tập quen. 
_ tÍo mới hiến ra một kế là mắc quả đạn vào vành một bảnh xe 
không-lö, đường kính đúng 100 thước. Rồi dùng một cái động-cơ 
12.000-mã-lực quay bánh xe ấy trong 7 phút là đủ cho nó chạy với 
tốc-độ 44 vòng trong một giây, nghĩa là quả đan ở nơi vành đã thu 
được tốc-độ 14 cây số trong một giày, lúc ấy chỉ việc gỡ viên-đạn 
ra là nó phóng lên không-trung. 

Nhưng họ quên rằng không-khí sẽ cản-trở không cho bánh xe 
chạy nhanh đến hậc họ mong. Và lại, không có thứ kim-khi chịu 
nội cho chạy nhanh như thể; và hơn nữa, những hành-khách ở 


-trong quả-đạn vẫn không có gì bảo-đảm vì tốec-độ của quả-đạn. 


Còn đường-hầm +oqụ tròn. — Sau đó vài năm ông De Graffigny 
nghỉ ra kế 
dùng một 
con đường 
hầm xoay 
lròn, đường 
kính đo 38 
= cây sö 250 
= c5 thước. Trong 
HIÑH2 ĐƯỞNS HAM V0N6 TRƠN CỦA GRAFFIg y đường - hầm 

| ra kín, hút 
sạch không-khí đề cho khỏi cản-trở, quả-đạn sẽ đề trên một chiếc 
xe goòng cử-động nhanh chóng trong 55 phút là đủ øia được tốc- 
độ tiến-hành. Lúc ấy, mở dần cho không-khí vào, rồi cho quả- 
đạn xuất khỏi đường hầm, đi thẳng lên không-gian, với tốc-độ nó 
đã thu được. 

Nhưng kế-hoạch này cũng chẳng hơn gì kế của hai ông Mas và 
Drouet, vì sửc nhanh của quả-đạn vẫn ảnh-hưởng manh đến hành- 
khách, làm cho họ khó thở (vì ngực sẽ lép đụng xương sống l) và 
không-khíi lủe cho vào vẫn cản-trở quả-đạn, chàn quả-đạn lại không 
khác gì một bức tường thép rắn. 

Sức ép của ánh sáng. — Về sau này, người ta còn nghĩ cách 
ứng-dụng sức ép của ánh-sảng mà giảo-sư Lébédeur vừa mới phát- 
minh ra. Nhưng khó lòng làm được vì lường rằng, nếu muốn đầy 
một ki lô ra khỏi vòng hấp-dẫn của quả đất, đã phải dùng một tấm 
biền diện-tích hơn 2000 cây-số vuông mà nặng chỉ 2 2 gam môi 
thước vuông. Như thế đủ biết sự ước mong viên-vông Hư Dp nào 


là 
Ẳ : " 
Í IR 1 á ° 
s “l1 Í—— ` = 
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ở. — Trong-lựe và không-khíi 


Muốn sang hành-tỉnh khác, cố nhiên là bắt đầu phải... rời hẳn 
được thế-giới ta, là quả-đất đã. Vấn-đề ấy không phải là đề giải- 
quyết, vì có hai đều cản-trở rất đắc lực, là trọng-lựe và không-khi. 

Ấi cũng biết phàm một vật gì bỏ không ở trên mặt đất cũng rơi 
xuống đến lúc nào gặp mặt đất, hoặc mặt bàn, nghĩa là øặp một vật 
khác cắn lại. Nguyên-do của hiện- tượng ấy là một sức mạnh hấp 
dân các vật ở trên mặt đất xuống trungø-điễm của quả đất: Sức mạnh 
ấy ta gọi là «sức nặng» hoặc là «trọng lượng» của vật ấy. Ta có 
thê đo lường trọng lượng bằng cân, hoặc bằng một cải khi-eu dùng 
sức mạnh đẻ ép bẹp hay kéo dãn chiếc lò-xo: ấy là động-lực-kế. 

Thành thử, nếu ta bỏ không một vật gì, vật ấy sẽ theo sức nặng 
của nỏ mà rơi xuống, chuyền-động theo con đường thùy-Irực từ 
trên thẳng xuống tức là theo chiều hướng của sức hã ấp dần, nghĩa 
là của sức đã gây nêp cuộc chuyển-động; và tốc-độ của vật rơi 
cứ tuần-tiếp mà gia-tắng, vì sức hấp-dẫn cứ môi mực không thay 
đồi: ấy là đúng theo nguyên-lý yếu-điềm của khoa Động-lựe-học. 

Sư hấn-dẫn ñ áy, ta ở trên mặt đất phải chịu lấy như một sự đỉĩ- 
nhiên không có thế gì tránh được, Nhưng ta phải kiếm bề thẳng 
nó, nếu ta muốn rời cối đất. 

Tốc-độ cần-thiễt đề rời khỏi quả-đất hoặc các hànhrtinh. — Bây. 
giờ chúng ta thử xem một viên-đạn từ quả-đất bắn ra nó sẽ đi con 


Ì dường thế nào. Trừ 


lúc chúng ta bắn theo 

con đường thùy-lrực 

thì quả đạn theo con 

đường ấy mà đi thẳng 

mãi đến lúc dừng và 

rơi xuống lại (hình 3), 

— còn nếu bắn nghiên# 

thì viên-đạn sẽ không 

đi đường thẳng nữa, 

RE S9 TTN.XES=E ` _ VÌ sẽ lệch theo chiều 

S20 | sức kéo: đạn-đạo sẽ 

cong trìu xuống như vì sức nặng lôi theo, và tùy tấc-độ lúc ban đầu, 

đạn-đạo sẽ cong nhiều hay íL, đến lúc cong xuống quả, đụng mặt đất 

tức là viên-dạn rơi. Chô rơi xa hay gần chỗ bắn là cố nhiên vì 
sức-nặng yếu hay mạnh, và vì tốc-độ nhanh hay SH án, 
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Vậy thì ta cũng có thê tự hỏi, có thế nào đừng đan bắn đủ nhanh, 

đề không đời nào rơi xuống mặt đắt được không, vì sẽ đi đủ xa 

đề... rơi ngoài đia-øiởi qua-đất ? Câu hỏi ấ ấy khoa-hoe đã giả nhời 

được ruột cách chu-đảo, mà những ai đã học qua khoa Động-lực- 
học cũng có thể tìm lấy câu trả lời một cách rất dễ đàng, 

Nếu tốc-độ lúc ban đầu được đến 7.900 thước trong một giây, 


thì viên đạn không rơi xuống nữa, mà sẽ luôn luôn xoay tròn quanh 
quả đất ta, như một vị Hà kh tỉnh mới, 


50.000 TH. js1eX -Z 
: N£ K | ` 


Nếu tốc-độ ban đầu càng*tăng lên đến 8, 9 hoặc 10.000 thước 
trong một giây, thì viên-đạn cũng sẽ xoay vòng quanh quả đất, 
nhưng không xoay vòng tròn nữa mà sẽ xoay vòng ø thuần, tốc-độ 
càng cao, hình thuẫn càng dài ra. Cho đến lúc tốc-độ Tăng đến 11.180 
thước trong một giây, vòng thuẫn đã dài ra tận cùng, mà thành 
hình phao-vật. Vậy nếu chúng ta dùng một viên đạn mà bắn theo 
chiều Quả-Đất chạy trên quï-đạo chung quanh XIặt Trời, và bắn với 
một tốc-độ khối đầu là 11.180 thước trong một giày, chúng ta sẽ 


VẤN-ĐỀ GIAO-THÔNG TỪ QUÁ ĐẤT SANG CÁC HÃNH-TINH 


mục-kích viên đạn chạy chung quanh Mặt-Trời theo một vòng tròn, 
trở lại chỗ khởi hành, và sẽ luôn luôn xoay tròn như thế mãi, tựa 
hồ như một hành-tỉnh mới mọc. 

Vậy thì cái tốc-độ 11.180 thước trong một giây quả nhiên là lỐc- 
độ tối-thiêền cần-thiết cho ai muốn rời khỏi Quả-Đất này. Có người 
sẽ cho là tốc-độ ấy quá cao đối với sức ta; nhưng nếu họ biết suy 
xét rằng trong không-trung có biết bao vật chuyển-động với một tốc- 
độ cao hơn 600 cây số trong một giây, và chính Quả-Đất cũng chạy 
được trên quï-đạo chung quanh Mặt-lròi gần 30 cây số trong một 
giây, thì tốc-độ trên kia hãy còn là một tốc-độ vào hạng xoàng thôi. 

Nhưng tốc-độ ấy không phải là thừa đú cho tất cả các cuộc 
hành-trình đâu, vì muốn đi đến mấy vị hành-tinh cao như Hỗa-. 
tỉnh, Mộc-tỉnh, v. v. thì tốe-độ cần-yếu còn cao hơn. Sau đây là tốc- 
độ cần-thiết đề đi đến các vị hành-tính, lường bằng cây số trong 
một giây : Thủy-tĩnh 11,4, — Kim-tinh 11,6, — Hóa-tĩnh 15,5,— Mộc- 
tính 14,2, — Thô-tinh 15,3, — Thiên-vương-tỉnh 15,9, — Thủy-vương 
tính 16,2. 

Tuy nhiên, viên đạn phải lên một từng khá xa trên không- 
trung rồi mới lấy tốc-độ ấy vì nếu còn ở trong không-khí mà độ 
nhanh quá 2000 thước trong một giây thì vì cọ với không-khí mà 
nhiệt-độ cũng lên đến 159 độ rồi. Đó là điều cản-trở thứ hai mà ta 
.- chưa vội xét đến, tuy rằng rất khó khăn cho vấn-đề viễn-du của ta. 
Ta chỉ nên nhớ rằng muốn trừ tệ-hại ấy, cần phải lên cao quả 200 
cây số, gặp chỗ không-khí đã khả loäng, rồi hãy lấy độ-nhanh nói 
lrên. 


Người ta cũng đã nghĩ đến vấn-đề lường tốc-độ cần-thiết đề rời 
khỏi các hành-tỉnh ổ Nhật-hệ. Vấn-đề ấy có lẽ bàn đến thì hơi sớm, 
nhưng đã nghĩ đến cách đi từ Quả Đất sang các hành-tỉnh thiết 
tưởng cũng nên nghĩ đến cách về Ï 

Khoa-họe đã cho ta biết rằng muốn rời khỏi iEð S0)! cần phải 
tốc-độ 11,2 cây số trong một. giây, rời Mặt-Trăng cần tốc-độ 2, 4 
cây, — Hỏa-tinh 5, — Kim-tinh 10, 3, — Thủy-tiỉnh 4,3, — Mộc-tỉnh 
60, —— Thô-tinh 35, — Thiên-vương-tỉnh 22 và Thủy-vương-tỉnh 23. 

Vậy là, cuộc khỏi-hành nếu bắt đầu từ Kim-tinh thì cũng « dễ- 
.đàng » như từ Quả Đất, nhưng nếu đi từ Hồa-tinh thì chỉ khó bằng 
nửa thôi. Vậy thì về sau, lúc đường giao-thông đã dễ-dàng từ hành- 
tính này sang hành-tình nọ, những trạm nghỉ chân trong cuộc hành- 


+ 
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trình ấy người ta sẽ đề vào mấy vị hành-tỉnh nhỏ, hoặc ở mấy vệ- 
tỉnh, vì ở đấy ra đi rất dễ. Thí-dụu từ Phó-bóf, một vệ-tỉnh của Hỗa- 
tỉnh, ta chỉ cần tốc-độ 20 thước trong một giây là có thê rời ra được. 
Còn ở nhiều hành-tỉnh nhỏ ta có thể ném nhẹ một hòn sỏi là sẽ 
thấy nó đi không về nữa. 


Pháo thăng-thiên sẽ là chiếc xe lú-iưởng đưa ta đến con 
đường thực-hành. Ai cũng biết cách dụng chiếc pháo thăng-thiên là 
thể nào : liều thuốc súng đựng trong một cải bình kiên-cố tử bề, 
chỉ có 1 lỗ hổ phía sau mà thôi. Le pháo cháy, thuốc súng sinh ra 
rất nhiều khí, thành sức ép trong bình pháo lên rất mạnh, khi xì ra 
ngà sau, đầy pháo tiến lên đẳng trưởe. Có người tưởng rằng chính 
vì khí xì ra đàng sau, dựa vào không-khí mà đầy bánh pháo bay ra 
đàng trước. Thành-thứữ lúc pháo lên đến trên không-trung, không 
còn không-khí nữa, thì khí xì ra vì không thê dựa vào đâu nữa mà 
không sét nưọc đế hà Sợ ng dục I hat vì không St Sk _ 


bình đối diện với mặt Than g, Nói cho rð ràng TT đả b hay? xét 3 xem 
một bình pháo mà tử bề đều bịt kín eẩ, thành bình rất Kiến cố. Lúc 
thuốc sủng chảy bùng lên, 
sinh ra rất nhiều khi nóng, 
khí ấy sẽ bị ép trong bình, 
sức ép của khí ấy sẽ chia 
đều cho các mặt thành bình, 
và bình sẽ năm yên -(hình 
3) vi mỗi sức ép nào cũng 
có một sức ép chống _ lại. 
Đến lúc thành bình có. một 
mi lỗ thủng, khí ép trong bình 
Hinh 5 | sẽ vì lỗ thủng ấy mà xì ra 

Hgoài, SỨC p chỗ. thủng 


_ấy sẽ bị mãi, không thống lại nữa với sức ép bên mặt thành. đối 


điện, sức này sẽ đầy bình tiến. Vi/hể mà pháo lúc nào. cũ ng tiến mà 
đề khỏi xì ra đằng sau đuôi, Và ta cũng có thê nói rằng pháo thăng- 
thiên tự đầy lấy mà không cần dựa vào chủ-chốt nào hết. 


Pháo thăng-thiên lại được cái lợi thứ nhì, là tùy ta cho khi xì 
ra mạnh hay yếu, ta có thể tự-chủ được tốc-độ của- chiếc pháo. Vì 


hai lẽ trên, ta tin rằng về sau này chiếc tàu đưa ta ra khỏi Trải- Đất. 
sẽ là chiếc « tàu-phảo. » 
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Các nhiên-liên có thề dùng vào công việc này cố nhiên là 
phải tìm rất chu đáo vì một lẽ rất dễ hiều : chủng ta cần một chất 
rất dễ cháy, dễ đốt, sinh rất nhiều khí, rất nhiều nhiệt-lượng, nhưng 
phải rất nhẹ. Ñghĩa là tựu-trung cần một chất rất mạnh, đem theo 
ít (cho khỏi nặng) mà dụng rất đắc lực. 


Người ta đã thi-nghiệm thử tất cả các thuốc súng và người fa 
đã thất vọng. Giáo-sư Goddard, ở bên Mỹ, đã dùng một chất đặc mà 
ông gọi là « thuốc thần-hiệu » đề đạt được một tốc-độ 23.500 thước 
trong một giây trong không-khi, và đến 3.000 thước trong không~- 
gian. Cải điều bất-tiện thứ nhì của các chất đặc như thuốc súng là 
không thể lường tốc-độ bằng cách kiềm-chế sức chảy được. 


Đều bất-tiện nón: ta có thế tránh khỏi nếu dùng nhiên-liệu chất 
lỗng hoặc chất hơi ; vì lúc ấy rất dễ lường cân những chất ta muốn 
cho chảy mà dần đần đun vào buồng đốt. Giáo-sư Oberth, ở bên 
Đức, đã thử vài thứ  tàu-pháo » dùng các nhiên-liệu như khí ôe-xy 
hoặc dầu xăng. Và hiện giờ giảo-sư đang kháo-cứu về cách dụng 

ôe-xy hoặc hy-drô nước. Năm 1935, ông đã dạt được tốc-độ 5.000 
thước trong một giây, là kỷ-lụe nhanh cháng vào thời ẫY. 


Nhién-lLiệu của tương-lai chắc sẽ không phải là những chất 
hiện nay ta đã biết và dùng. Vì rằng người ta đã tính biết được 
muốn cho một kilo ra khỏi vòng hấp dân của Quả-Đất cần phải 
dùng một nhiệt-lượng đến 15 000 calo. Mà một kHô các thứ thuốc 
súng mạnh nhất chỉ hiến được không đầy 2.000 ca-lo. Tliện nay 
Khoa-hoe có thể hy-vọng được nơi chất khí hydrô nguyên-lử 
(hydrogène atomique), hoặc nơi hiện-tượng các vàt-chất hủy-hoại. 
Mỗi ki-lô hydrô nguyên- -tử có thể hiến đến 30.000 ealo, còn mỗi kilô 

yật chất hủy hoại có thê phát ra đến 20.000 triệu calo. Chỉ liếc rằng 
hiện nay chưa tìm được thứ kim-khi gì chịu độ nóng được 99009 đề 
đựng hydrô nguyên-tử hóa-hợp. Còn hiện-lượng vật-chẩt hủy-hoại 
thì Khoa-hoe chưa biết cách sai khiến được. Tuy vậy, mấy con số 
vừa kê trên cũng đủ cho ta nuôi hy-vọng không lâu nữa, vấn-đề 
viễn-du của ta sẽ đến thời kỳ đại thực-hành. 
lu sau « Vấn-đề « làu-phúo » 
bà cuộc hành- trình lên sao. » 


KHOA=HỌC CÓ 
RA VÀNG ĐƯỢC KHÔNG 


(Tiếp theo) 


Kÿỹ-sư NGHIÊM~XUÂN~THIỆN 


Lại đòn một nhẽ sâu-sa nữa cho ta biết rằng nếu các chất đơn dù có 
bởi một chất độe-nhất tự lại mà thành, nguyên-!ử- trọng của các chất 
đơn có thê sai hẳn bội-số (multiples) của nguyên-tử-trọng của chất độc- 
nhất đó. Nhề này do một thuyết rất eao-siêu trong vật-lý-học là thuyết 
tương- đối (théorie đe la relativité) của Einstein mà ra. Trong các kết- 
quả rất nhiều của thuyết tương-đối, có một kết-quả bất ngờ mà khoa- 
học hiện tại đã công-nhận là đúng, ấy là sự tương- đương (équi valenee) 

ca .s. Bi  n Mạt TT Ưng n THẾ tụ ti ên lê?! gì 


SE Rh đỏ Nhu với Hit 5p bia (carzé) độ th Tử của NT sáng 

thường. Độ nhanh này là 30 vạn cây số trong một giây, lính ra. ph: n lây 

sẽ là 30.000.000.000 hay là 3x10! phản tây trong một giầy; vậy nếu các 

bạn có một gam bất cứ chất gì sắt, chì, đồng, kẽm, nước, giấy, vải, vân 

vân... một gam đó sẽ đồng giá với một số năng-lưclà: —— - 
1>(3><109)2—=9><10? éc 

tính ra ki-Ìo-gam-mét số năng-lực này sẽ là: 


9 > 10 Mu trấn: | Đề 
CS UY cu EEn 109V mm =1 13 3 lliô-ơ: j.... `: h 


Xem Khoa-Học số 1,5,6,7, 8 


22 CIDATHDCG có HÀ CHs HA VÀNG BƯỢC Buy S nhu 


Số năng-lực này rất lớn; nến các bạn có một chiếc động-cơ 1000- : _ 
mã-lực, động-cơ đó phải puy luôn luôn trong gần 4 nắm không lúc. 
nào nghỉ mới làm được số năng-lực đó. Nếu động-cơ của các bạn chạy - 
bằng hơi nước và lúc nào cũng tốt như lúc còn mới, nghĩa là lúc nào 


cũng có thề đem một phần mười (ø) lượng nóng của than đốt mà biến. 


thành ra năng-lực cơ-họe, các bạn sẽ phải đốt hết trong thời kỳ ấy vào. 
khoảng 34.000 tấn than. Bởi vậy nên khi nào khoa-họoe tìm ra được cách 
phóng-thich và lợi dụng năng-lực chứa-tích trong vật-chất lúc đó loài 
người sẽ mãnh-liệt vô cùng, thế-giới lúc đó đối với thế-giới ngày nay. 
| sẽ cũng như thấ-giới ngày nay đối với thể-giới thời tối-cô, trước khi . 
loài người tìm ra lửa. 


| Nhờ có sự kết quả đó của thuyết tương-đối các bạn sẽ hiều tại sao. 
chất hê-li-om (số hai trong bảng Mendéléeff) chẳng hạn, nếu là bởi chất 
khinh-khí tụ lại mà thành ra, nguyên-tử-trọng của hê-li-om có thê chỉ là. 
4,002 và có thề không đúng 4 tần lớn hơn nguyên-tử-trọng của khinh- 
khí nghĩa là 1,0078>< 4= 4,031 vì trong khi 4 nguyên tử của khinh khi 
hợp lại mà hóa thành ra 1 nguyên tử của hê-li-om, đã có nhiều năng- 
lực phát ra và truyền đi bằng sức nóng hoặc các thứ quang tuyến. Vì 
bốn nguyên-tử của khinh khí đó đã phát năng-lực ra nên mất bớt chất 
lượng đi nên nguyên tử e1a hê-li-om sau khi thành hẳn rồi sẽ bé kém 4 
lần nguyên-lử của khinh-khi. Cứ mỗi lần có một nguyên tử thê tích 
"` nguyên tử hê li-om thành 


sẽ có 4g0312 — 4g002 = 0;0292 gam của vật chất biến thành năng-lực. 


(volume atomique) nghĩa là chừng 


Ta có thẻ dựa vào thuyết tương-đối của Einstein mà tính xem. số. 
năắng-lực đã phát ra khi có một nguyên-tử (atome) của hệ-li-om thành là 
0,0292 >< 9 >< 1020 8,76 


hao nhiêu, số nắng lưa» ấy — =6... l1 
›ao nhiêu, số năng lự› ấy là 3 102 100.000. hoặc 


8,76 > 10-5 éc nến ta tính số năng lực này ra ê-léc-tông-vôn ta sẽ thấy số. 
đó là T se i0-R tức là gần ð,õ >~ 107 ê-léc-tông-vôn hoặc 55 triệu 6100-50, 18 
tồng-vôn. Nắng-lực HN, rất lớn, vì thế nên khi ta muốn làm công việc s sản 
ngược lại nghĩa là muốn phá một nguyên-tử của hê-li-om ra làm 4 _ ] 
nguyên-tử khinh-khí rất khó vì lúc đó ta lại phải cấp cho nguyên- _ 
tử của hê-li-om số năng-lực đó đề khi nó rời thành 4 nguyên-tử khinh 
khi, nó có chỗ năng-lực đó mà lấy đề biến thành chất lượng và đề bù _ 
vào chỗ chất lượpg đã mất trong khi tạo thành ra nó. Nếu các bạn 
nhớ một phần tử của các chất vào thề hơi trong khi nhiệt độ và. HT _ 3 
ép của nó bình thường, (nhiệt-độ của nước đá và sức ép trong phấn là 


« l : 'ƯNn) 
°.. Ị - 2n” s.¿Á311' 61424 LASE ‡ .. 
+13 4á _W, „ F ¬ - ~. v3 4 
-z te v4 34422? «1> | cự = UÀI, c4 9 /777..V ^49C 
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II) 
Tá 


không khí) chỉ có năng lực vào khoảng vài phần trắm của ê-lec-tông-vôn, 
| .tuy độ nhanh của nó lúc đó đã tới gần 1.000 thước mậi giầy nghĩa 
„ _ — làngang với độ nhanh của một viên đạn súng, các bạn sẽ rõ công VIỆC 
lộ lR - phả một nguyên-tử của một chất đề làm thành ra nguyên-tử của chất 
` mhẹ hơn sẽ rất là khó khăn mà sẽ bắt buộc ta phải có nhiều điều kiện 
_rất khó thành tựu được. Công việc này là công việe cả nhà bie-họoo 
phải làm'khi muốn lấy chì hoặc thủy ngân chế ra vàng. 


Sau đây tôi kề vài chất đơn cùng các chất đồng số của nó. 


—————.. nh... T 


Có bao |Tỷ số các chất lượng 


_ Chấtlượng của| + ` 
“:) Ẵ s 1 Ỉ F ¬aV { 1q NÍ * 
Tên các chất | nhiêu chất chất đồng số ty trong chất đơn 


\ “DU... 
.. (Nguyên -tử- 
— | lsố của chất| 
: đơn 


II đồng số tương đương 
| ị II Hy-đô gen 9 € 1,008 99,98 phần trăm 
' =- (khinh khí) ¿ 2.0117 INU 
¡. 2 | He Hẻ-li-om » 4.0059 | 100 *ÿ. 
š 
À LG (32 : 6,0167 7,9 — 
IÑ Bì L1 LI-cli-om 2 7,0180 : 921 
Š T212, : 8,0078 ( 0,005 
| 4 Be Bê-ry-li.-om. 2 9.0149 ¡99.905 
Ề : 10 0161 § 20 
Ỉ j Hy : Tân gia ò 80 
Ỉ tiệc ý 12,006 99,3 
' 6 IG Các bon(than) 2 ì 13.0073 ị 07 - 
F 
_ ( 14.0073 ( 99,69 

; ca 2] 15,0048 (0,3 

nh Vài, 16,000 99,8 

8 O Ôcxi-gên 3 Ì 170046 0,03 
: (dường khí) Í 18.0038 0,17 


.” 


| Các chất đơa càng cao nguyên-tử-số tức là càng cao nguyên-tử- 
ự trọng thì càng có nhiều chất đồng số : thủy ngân có 9, thiếc có 18 chất 
đồng số vân vân.. Vì vậy nên trong vũ-trụ tuy chỉ có 92 chất đơn, 
song vì mỗi chất đơn (trừ một vài chất như chất hê-li-om chẳng hạn) 
đều bởi nhiều chất đồng số hỗn-hợp lại mà thành, nên thật ra trong 
vũ-trụ eó tới hơn 309 chất đơn tất cả, song như tôi đã nói không có 
cách nào dẳn-tiện đề phân-ly các chất đồng số của một chất đơn ra cả, 
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bởi thế nên hóa-học chỉ tìm ra được 92 chất gọi là đơn mà thôi, trừ ra. : | 
_ chất chì (Pb) là chất mà tạo-hóa đã cho ta tìm thấy các chất đồng-số - 
_ của nó ở riêng hẳn nhau, và chất Hy-đrô-gen (khinh-khí) là chất mà ˆ -c3 
_ khoa-học có thê phân-ly 2 chất đồng-số của nó ra một cách khá dễ ~- 
vì nguyên-tử-trọng của chất nọ (2,0117) gấp đôi nguyên-tử-trọng của 5 
chất kia (1,0081). Nhân eó sự chênh lệch như vậy về nguyên-tử-trọng ˆ ^W. 
mà lý-học có cách phân-ly được hai chất này một cách dễ dàng, AI 


Trong bài đầu tôi đã nói rằng các chất trong vũ-trụ dù phức tạp đến 
đầu cũng chỉ do bởi một vài chất trong 92 chất đơn hóa hợp lại mà 
thành, và những chất đơn này đều có tính chất cá-thể không bao giờ 
thay đôi, vì vậy nên theo khoa-họe của cuối thế-kỷ thứ 19 không thể 
nào đem một chất đơn này biến đồi ra chất đơn khác được, và nhân đóý 22 
muốn của các nhà luyện thuốc đời trung-eô chỉ có thê liệt vào hạng các ảo 
vọng mà thôi. Nhưng sau này từ nắm 1896 giở đi cáè nhà bác-học khám 
phá ra những chất có tính chất rất mới lạ, toàn thề những tính chất. 
này tôi gọi tạm là phóng xạ tính (radio-aetif). Cáe bạn xem tới dưới này : 
sẽ rõ nghĩa chữ phóng xạ tính ra sao. F 

Ngườt ta thường văn nói: €(Dưới bóng mặt trời không có gì là mới 
lạ cả » nhưng những hiện tượng mà tôi sắp kề ra đây quả thật là mới lạ 
và đã mở một chương rất mới và rất quan-trọng trong nền vật-lý-học tự - 
cô đến giờ. | | 

Sau khi nhà báec-họe Rontgen đã tìm ra quang tuyến X, là một thứ _ 
(cánh sáng» cũng ở ống Crookes phát ra, ánh sáng này tuy mắt ta không 
nhìn thấy một cách trực tiếp được vì nó chỉ là «ánh sáng » ở chỗ tên gọi 
mà thôi chứ không có gì là sáng cả, nhưng khi nó chiếu vào các chất gọi 
là huỳnh-quang-chất nó sẽ làm cho các chất đó phát sáng lên, vì thế mà 
người ta có thề nhin thấy nó một cách gián tiếp, sau khi đã tìm thấy quang 
tuyển X các nhà bác-học tự hỏi các huỳnh-quang-ehất trái lại có thê 
phát ra những quang tuyến đồng loại với quang tuyến X không? Quang 
tuyến X có tính chất đi qua được nhiều chất như gỗ, sắt... và có thề in 
hình lên một chiếc kính ảnh đề trong một hộp gỗ,đậy kín được. Nhà bác - 
học pháp Beequerel muốn có thê giả nhời cho câu hồi đó bèn lấy một 
chiếc kính ảnh bọc trong một tờ giấy đen, ngoài tờ giấy đen đó Becquerel 
đề một chất muối của một thứ kim khí gọi là Uy-ra~ni-om (hóa học viết là ˆ 
U số 92 là số cuối cùng trong bảng Mendéléeff), sau đó ít lâu đemkíinh . 
ảnh ấy ra rửa thì thấy kính đó bị đen lại như là đã bị đem ra ánh sáng. 
Vậy chất Uy-ra-ni-om phát ra một quang tuyến tương tự như quang. 
tuyển X hoặc như âm-cựe tuyến hay dương quang tuyến mà ta đã BẬP. 


- 


ÑS k2 


Sau này bà Curie lại tìm thấy chất tô-ri-om (hỏa học viết là Th số90 ‹ 
trong bằng Menởéléeff) là chất dùng đề chế cáe măng-sông đèn, cũng có << =3 


+ XI 


phóng xạ tính như Ủy-ra-ni-om, Rồi luôn đó bà lại tim thấy chất pô-lô- . 
ng 
| in 
.“ Ỉ 
xé cu 
& 36775 
v | Ý ,ó8*h 5 
: Co `. 
) BỊ š + L¿oy\á bề x 
¬4y #5, xư Ế CÁ. x2; shaxiL, “Á—— Xrếk 2k» 


5c áo m2 yW(ïj PP 1x . 


~ — ¬— "“=—==ễ=_— _ lu ¬.' - ỷ—_— H sSÓ ẰỐ 
SƯ CS == =vỶ= TH _. ... A "hắn" 
_ ¬> e° 


NG HIÊM-XUÂN-THIỆN ˆ $“ 25 


ni-om (hỏa-học viết là Po số 81 trong bảng Mendéléeff), chất ra đi-om 
_(hóa-học viết là Ra số 88 trong bảng Mendétéeff) và nhà báoc- học Debierne 
lại tìm ra chất ắc-ti-ni-om cũng có tính đó. Hiện nay khoa học tìm ra 
chừng 30 chất có phóng xạ tính tự nhiên. 


_ Người ta gọi là phóng xạ chất hay chất có phỏng xạ tính, các chất 
như tôi vừa kề: Uy-ra-niom, Pô-lô-niom. Ra-đi-om vân vân... là những 
chất tự nhiên phát ra luôn luôn không ngừng những 
(quang tuyển» cùng một loai với Ậm - cựe - tuyển,. 
dương-quang-tuyễn và quang tuyến X. Một đặc điềm 
của sự phát quang hay nói cho đúng sự phóng xạ đỏ 
là khoa học không có phép gì làm cho nó hoặc nhanh 
thêm lên, hoặc chậm lại, hoặc thay đổi theo chiều 
người ta muốn như các hiện-tượng khác trong lý-học 
hay hỏa*học: đó là một điều mới lạ trong khoa-học. 
Những (quang tuyến» phát ra đó chia ra làm 3 hạng: 


1') Quang tuyển /3 (bê-ta), bởi những àm-dđiện- 
tử vận-động cực nhanh mà thành ra, Quang tuyến này giống âm-cựưc 
tuyển phát ở ống Crookes ra. 

2:) Quang tuyến œ (an-pha) bởi các nguyên-tử đã mất ít nhiều âm- 
điện tử, vậy tất nhiên là có dương điện vận động mà thành ra, 

j') Quang tuyến YŸ (sa-ma) là một thứ quang tuyến củng một loại 
với ảnh sảng thường và quang tuyến X. 

-Người ta có thề phần rẻ 3ä thứ quang tuyển này ra và nghiên cứu nó 
bằng một điện lựe dã hoặc một từ lực dã. Nếu trong một khôi chì có 
khoét một lỗ chững, trong chỗ chũng đó ta đề một chất ra-đi-om vào, 
3 thứ quang tuyến của ra-di om phát ra sẽ chuyền theo đường thẳng 


(hình số 1). Nếu ta đề khối chì đó vào giữa hai cực một điện từ thiết 8 
thứ quang tuyển đó sẽ phân tách nhau ra. Quang tuyến ©< vì có nhiều 


nắng lực (90 phần trắm số năng lực của cả ä 
thứ quang tuyến tông cộng lại) nên bi trẹo ít và 
treo về chiều của các vi phần tử có dương 
điện. Quang tuyến /2 trẹo nhiều, theo hẳn hình 
cong và irẹo về chiều của các âm-điện-tử. Còn 
quang tuyển X thì không bị ẳnh hưởng gì cả, 
cứ đi đường thẳng (hình số 2): như vậy đủ 
biết quang tuyến ý là một loại khác hẳn với 
Hình: sử O hai thứ quang tuyến kia, vì quang tuyến 

không phải là vi phân-tử có điện mà thành 


_Ta, quang tuyến này thuộc về một loại với ánh sáng thường. 
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Nguời ta đem các phương pháp mà tôi đã kề từ trước đề nghiên cứu 
âm-cwe-tuyến cùng đdương-quang-tluyễn ra ứng dụng vào các quang 
tuyến œ và /2 dễ đo độ nhanh của các vi phần tử có điện trong các quang 


Lệ: 


xố đo IẾo : „ _ 
tuyến ấy, cùng là tỷ số M hoặc = (E và e là số dương điện, hay 


âm điện, M và m là chất lượng của nó. Kết qua của các sự đo ấy như sau 


nảy : 


a) Quang-tuyến /2, như tôi đã nói ở trên kia, do bởi am;điện-tử chạy 
rất nhanh ( ừ 12 vạn tới 27 vạn cây số trong một giây) 


b) Qưang tuyến œ bởi các vi-phần-tử vật chất nguyèn-tử-trọng là 4, 
số dương điện to gấp đỏi số âm điện của âm điện tử. Độ nhanh vào 


khoảng 9 vạn cây số trong một giây. Các nhà bác-học đã tìm ra rằng các . 


vi-phần tử trong quang-tuyến œ chính là nguyên-tử của một thứ hơi gọi 
là hê-li-om (hỏa-họe viết là He số 2 trong bảng Mendẻlẻeff) 


e) Quang tuyến Y thuộc về loại ánh sáng thường và quang tuyển X, 
nghĩa là một thứ quang tuyển hởi sự rung động như làn sóng mà thành 
ra, làn sóng của quang tuyến này rất ngắn, ngắn hơn cả làn sóng của 
quang tuyến X. 


d) Ba thứ quang tuyến này đều có tính chất chung là đi suốt qua 
được nhiều chất, tuy sức suốt (pouvoir pénétrantL) có khác nhau : quang 
tuyến =< chỉ đi qua được một lớp không khí dầy vài phân hoặc một tờ 
kim khí đầy chừng 1/10 ly tây. Quang tuyến 2 đi thấu được xa hơn, có 
thề suốt qua tở kim khi giầy vài ly. Gòn quang tuyến X thì có sức suốt 
mạuh hơn cả, có thê đi qua kim kbí giầy vài phân. 


e) Ba thứ quang tuyến này lại còn có một lính chất quan frọng nhất 
là làm cho các hơi có thê dân được điện: 


f) Ba thứ quang-tuyến này có hiệu-lựe đến sự sinh-trưởng của các 
tếố-bào thực-vật hoặc động-vật, vì vậy mà các phóng-xạ chất, nhất là 
chất ra-đi-om, rất có ích-dụng trong y-học. 


ø) Ba thứ quang-tuyến này đều có năng-lực cả, nắng-lực đó cũng 
như các năng-'ực khác có thề hóa ra lượng nóng được. Nếu ta đề một 
phóng-xạ chất vào trong một cái ống bằng chì khá giầy và đậy kin, Ống 
đó sẽ thu lấy các quang-tuyến của phóng-xạ chất phát ra và thành nóng 
lên. Các nhà bác-họe đã đo được lượng nóng phát ra như thể một cách 
rất chắc chắn, và đã thấy rằng một gam ra-di-om cứ mỗi giờ có thê 
phát ra được 13õ ea-lô-ri. Ca-lô-ri là một lượng nóng có thê làm cho một 
gam nước tắng độ nóng lên thêm một độ. Vậy lượng nóng đó cứ trong 45 
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phút là có thề làm cho một gam nước thật lạnh hóa ra sôi lên sùng-sục 


được. Trong một năm giời lượng nóng của một gam ra-đi-om phát ra 
ngang bằng lượng nóng của 145 gam than khí đốt lên. (Một gam than khi 
đốt lên có thê zho ta vào khoảng 8000 ca-lo-ri). Một điều lạ nhất là lượng 


nóng đó hình như phát ra luôn luôn không ngừng, mà cũng hình như 


không giảm đi chút nào với thời-gian cả. 


Nhưng thật ra vì nhiều nhể mà các nhà bác-học có thê biết rằng 
lượng nóng của một số cân ra-đi-om phát ra như thế sẽ giảm đi mất một 
nửa sau 1691 năm. Vì có các phỏng-xạ-chất phát ra lượng nóng như vậy 
nên vài nhà bảc-họe nói có nhẽ quả đất chúng ta ở này không nguội dần 
đi như người ta thường tưởng đâu. Hiện nay chính nó nóng dần lên, và 
theo số tính của nhà bác-học anh Joly thì độ chừng 100 triệu nắm nữa, 
nó sẽ trở lại thành một khối lửa. Khi đó lượng nóng của nó mất đi sẽ 
nhiều hơn lượng nóng của cắc phóng-xa-chất phát ra nên nó lại nguội 
dần, chừng đến khi nào nguội như ngày nay thì lượng nóng của phóng- 
xa-chất phát ra nhiều hơn lượng nóng mà quả đất mất đi, nên quả đất 
lại nóng đần lên... Cái vòng đó cứ luân chuyền như thể mãi chẳng khắc 
chỉ hết ngày rồi đến đêm, hết đêm lại đến ngày. Mà sự sinh sống trên 
trải đất cũng nhân đó mà có thời sinh, thời tiến và thời diệt. 


(Còn nữa) 


Ông Sanueur, lúc còn bé đến bảy tuồi sẵn còn cảm. Ông ta thành ` 
danh là nhờ ảm học, lại thích âm nhạc, thế mà cả đời tai thì nặng, ` 
hải thì sai 

Ông Saunderson, giáo sư toản pháp ở trường Cainbridge, đuit từ 
lúc mới lên một. Thế mà 0iết nỗi một pho quang học, đề giảng 0ề | 
ảnh sảng ï _ ị 


Buồn thay cho ta đã cả lai lần mắt! 
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NƯỚC THÈÊN MẶT ĐẦT 


Kỹ~-sư ĐẶNG~PHỤC-THÔNG 


Nước đọng thành giá, tuyết, hoạ» bốe hơi hoặc chảy tuôn, đều có 
hiệu-quả to-tát trên mặt đất. Nước có thề p)a lở và ăn mòn những chỗ 
cao như núi, đồi, mà lấy vật-liệu ở các chỗ ấy đem bồi- Re, cho những 
nơi thấp như hang-núi, đồng-bằng hoặc biên, sông, hồ v. 


Nướ*e có đặc-tính làm cho mặt-đất càng ngày càng bắn g-phẳng 

Nếu không có hiện-Lượng khác 'xầy ra, thời mặt-đất lâu ngày phải 
nhẵn thín, không có núi cao, mà cũng chẳng có sông sâu, bề rộng. 

Nước mưa tuôn xuống mặt đất có gặp được ba trạng-huồng khắc 
nhau : 

1°) Một phần bị eáe loài eây-eö hấp-thụ ; 

2-) Một phần ngấm vào mấy từng thạch-chất; 

39) Một phần chảy trên mặt-đất, theo khe núi, hoặc kẽ đất: đó là 
nước nguön. 

Nước ngấm. — Nước mưa, chảy xuống những chỗ nào nứt lở, hoặc 
chỗ có chất dễ thắm qua, thời ngắm vào đất. Nhờ sức nặng, nước càng 
ngày càng ngắm xuống sâu. Nhưng vì có sức đè-ép, nên nước chảy xuống 
sâu có hạn, rồi dồn lại một vũng gọi là pĩng-nước-ngấm. Sức mạnh của 
nước ngĩm vào những lớp thạeh-chất, có thê lôi kéo những chất như sỗi, 
cát, bùn, tự nơi này đi nơi khác, làm cho những chỗ mà các lớp thạch 
chất dựa vào, đần-dà vỡ-lở hoặc tiêu-tán. Nước ngấm có thề ăn mòn 
chân núi. Năm 1806, tại Thụy-sĩ, núi Rossberg, dưới chân bị nước ăn 
mòn, đô xuống bang Vallée dÓr và hồ Lowez, lấp bốn làng và chôn sống 
một ngàn rưởi người. Hiện-tượng nước ngấm ăn mòn đất, núi, v. v.. 
gọi là Sam- thực. 

Nước mưa thường có dưỡng-khi và thản-toan; nếu thấm vào đất, 
-_ thời sẽ phát-sinh ra một vài fác dụng hóa-học. Nước nào có thán-toan 
thời có thê làm tan những chất vôi, làm cho trong các từng thạch- chất 
có lỗ trống không, như các hang các hầm. Nước chây thành sông dưởi 
mặt đất; gặp mùa mưa cáe sông dưới đất ứ nước, nước có thê tràn, mà 
lòng sông rộng thêm ra, làm vỡ cả đỉnh hang hoặc vách hang. 
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Nước có thán-toan có thê làm tan những chất rất rắn như : thạch- 
anh, trường-thạch; các chất này hóa ra cát hoặc đất-sứ. Nườc có chất 
vôi, nếu ra khỏi mặt đất thời một phần thán-toan bay hơi đi, nhưng chất 
vôi sẽ đọng lại. Các suối đó gọi là suối đá-hóa. Trong một cái hang hoặc 
một cái hầm, nước có chất vôi và thán-toan ở trên đỉnh hay chảy từng 
giọt xuống: thán-khí bay hơi đi, chất vôi đọng lại, dinh tại trần hang 
ta gọi là chung-nhũ-thạch. Nếu nước nhỏ xuống mau quá, lúc rơi hẳn 
xuống đất, thán-toan mới bay hơi, thời sẽ thành duản-nhñ-thạch. 

Nước suối. — Nước suối theo khe núi mà chảy, gặp những cbất như 
bùn, cắt, sỏi, lôi kéo đi chỗ khác và kẻ những rãnh eou trên mặt đất, 
Các thứ thạch-chất, cứng và chắc, không bị nước suối lôi đi nhưng nếu 
nước suối phá tan những các chất mềm ở chung quanh các chất cứng, 
các chất này sẽ đứng trơ trọi, không được vững ; chỉ một sức nhẹ cũng 
đủ làm cho các chất đó đồ và rơi xuống hang núi. 

Cẩp-lưu. — Tại những các miền có nhiều núi, nước suối chảy theo 
sườn các núi, đồn lại một chỗ gọi là (hâu-thủu-bồn. Tự thân-thủy- bồn, 
nước theo một đường co-hẹp chảy xuống hang núi, Bao nhiều những 
chất cát, sói, bùn, mà nước đã lôi đi, tới đó mới tụ lại một chô gọi là 
phóng-oật-trì, Cấp-lưu là một con sông, thỉnh Lhoảng mới có nước chấy. 
Nếu có nhiều cơn mtưra-bão, hoặc có tuyết tan, thòi trong thâu-thủy-bồn sẽ 
có nhiều nước. Nước theo đường eo-hẹp ầm-ầm chảy xuống, lôi kéo 
nhiều chất sỗi, cát, sạn, v. v... Nếu gặp các từng thạch-chất, sỏi bắn vào 
các chất đỏ, tiach-chất tan-nát vỡ-lở. Bao nhiêu miếng vỡ cùng theo 
thẻc mà chảy xuống. Lòng thắc cảng ngày càng sàu; hai bên bờ, lúc 
nào cũng bị dá, sôi bắn vào, dần dà mòn, vỡ và lún xuống, rồi thành 
_một cái đập ngăn nước. Nước tụ lại trong các đập đó, và thành ra 
nguồn thác. Một ngày kia vì không đủ sức chứa nước đập sẽ vỡ. Nước 
chảy rất mạnh, gập vật gì cản-trở tà lôi kéo đi. Thật là cái hại lớn. 

Nến muốn bỏt sức từ các nguồn thác chảy đi, thời phải trồng rất - 
nhiều cây cõi, đề chia rẽ nguồn nước. Nhưng đó là một công việc khó 
khăn và lầu dài. 

DANH-TƯ 
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traHion, 

Sâm-thựe : érosIon. 

Tác-dụng (hóa-họe) : réaction (ehi- 
mique) 

"Thạch-anh : quarlz 

Trường-thạch : feldspath 

Đất-sứ : kaolin 


Vũng nước ngắm: napps đinfil- | 


Suối đá-hóa : souree pétrifiante 
Chung-nhũ-thạch : stalactite 
Duằän-nhũ-thạch : stlalagmite 
Cấp-lưu : torrent 

Thâu-thủy-bồn: bassin de réeeption 
Phóng-vật-trì : cône de déJection 
Đập ngắn nước : barrage 
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Kÿỹ~sư NGUYÊN~DUY~THANH 


Trong hoa- Học số 5 và 6, bạn Nguyễn-Xiên đã kề cho ta nghe (lich- 
sử cái đồng-hồ». Lần nảy tôi xin nói đến mấy diều lạ của máy ấy, điều 
lạ mà ít ai nghĩ tới. 

Một cái mắy dùng đề đo, cân, ước, lượng, dù tỉnh-xảo đến đâu cũng 
không thê đúng được, thể nào cũng phải sai, máy tốt sai ít, máy xấu sai 
nhiều. Một cải ô-tô chạy có một số nhanh thực là 60 cây số một giờ, 
máy lại chỉ 65 cây, như thế kề đã là đúng lắm, nhưng tính ra còn sai 
mất 8 phần 100. Nhà ngài dùng hết mỗi tháng 102 chữ điện (Heetowatt 
heure), nhưng máy tính điện (compteur) chỉ tính có 100 chữ; tuy rằng 
chậm 2 phần 100 đấy, nhưng máy ấy cũng được coi là đúng vì chưa ra 

khỏi cải giới-hạn nhà-nước đã định cho là 3 phần 100. Ngài mua 100 
kilô gạo, cân nhà hàng chỉ cho ngài 99,5 kilô; cái sân ấy đúng lắm đấy 
vì chỉ sai có 5 phần 100, 


Giờ đến cái đồng-hồ của ngài mà sai như các máy kề trên thì ra 
sao ? Sai 8 phần 100, chẳng phải bảo, ngài cũng «quẳng» nó đi rồi, vì 
một ngày nó sẽ sai có gần hai giờ; nó cũng không có thê sai như máy 
tính điện, vì như thế mỗi ngày nó sẽ chậm gần nửa giờ; mà cho dẫu nó 
có «đúng» như cái cân kề trên, thì ngài có «dễ tính» lắm, mới có thê 
«(thương » nó được, vì một ngày cũng còn sai hơn 7 phút, | 


Hiện giờ người ta làm được một cách dễ đàng, những đồng hồ _ 
‹ quả quít » tốt, mỗi ngày chỉ sai có gần một giây. Như vậy độ đúng sẽ 


NGUYÊN DUY-THANH 3† 


gần một phần chin vạn (vì một ngày có 60 giầy >< 60 phút ~< 21 giờ —= 
86.400 giây). Những đồng-hồ quä-lắc dùng trong các đài thiên-văn, mỗi 
tháng chỉ sai độ nửa giây, nghĩa là sai chưa đến một phần nắm triệu 
(một tháng có 2.592.000 giây). Hơn thế nữa, mươi năm gần đây, Đại- 
tướng Eerrié và Giáo-sư Jouaust đã tìm được cách làm cho đồng-hồ 
chạy 1000 ngày, nghĩa là gần ba năm, mới sai một giây. Như vậy độ 
đúng sẽ gần một phần chín mươi triệu (1/86.400.000). 


Thực không còn có máy đo nào ít sai đến như vậy nữa. Nếu cân 
đúng được đến thế, thì ta có thê cần một lúc 90 tấn mà chỉ sai có độ 
một gramme (hiện giờ cản rất tốt, còn sai 100 kilô là ít). Đo chiều giải 
mà đúng được đến thế, thì ta có thề đo một quãng đường bằng từ Hà-nội 
đến Hải-phòng giài 100 kilômét, mà chỉ sai hơn một li-mét; hay từ 
Hà-nội vào Sài-gòn chừng độ 1700 kilômét mà chỉ sai hai phân mét, 
nghĩa là độ một đốt ngón tay, Thường thường nếu đo 20 mét mà chỉ 
sai một đốt ngón tay, ta cũng lấy làm mãn-nguyện lắm. rồi, nói chỉ tới 
1700 cây số. 

Ta đã hết sức ngac-nhiên về cái độ đúng của đồng-hồ, ta lại ngạc- 
nhiên hơn pữa khi nói tới cái sức cần dùng cho chạy máy đồng-hồ. 
Sức ấy nhỏ lắm, nhỏ không thề tưởng-tượng được.  _ | 


Trong Khoa-Học số 6, trang 10, bài «khoa-họec có: thề chế ra vàng 
được không» bạn Nghiêm-xuân- Thiện đã cho ta biết rằng «một « kilo- 
grammẻtre » (viết tắt là kgm) là một năng-lực cần phải có, khi ta muốn 
nhấc một kilogramrne lên khổi mặt đất một mét trong một giây». Một 
sức ngựa bằng 7õ kgm. Vậy máy một ngựa là máy có thể làmra 
(75 kgm >< 3605) — 270.000 kgm trong một giờ. Một người bình thường 
đi một giờ được 6 kilômét thì liêu mất 9 vạn kgm. Gải sức ấy nếu 
chứa được vào một chỗ rồi lấy ra dùng dần dần có thê làm cho đồng 
hồ chạy được ba vạn nắm, vì chỉ 3 kgm cũng đủ cho máy chạy pc 
một nắm giờ!, 


Mãy nắm gần đây, người ta lại làm được những máy tài. tỉnh hơn 
nữa : chỉ cần một sức nhỏ kém 60 lần sức kề trên, nghĩa là một kgm củ 
thề làm cho đồng-hồ chạy được 20 nắm. Ta thử lÍnH xem một C CẢI € «pile» _ 
(pin) dùng vào đẻn điện bỏ túi, có thề cho đồng- hồ chạy dược Ì 
Pile ấy, volt.số là 1,ã volt, có thể phát ra một giòng điện. 0,25. AiiHôre 
(ấm-pe) trong 10 giờ, Trong một giày ta có 0125 >~< 1võ — =0,375 watt (oát) 
-_hay là 0,375 joule, trong một giờ la có 0J,37ã >< 360 — 1350 joules (đọc là 
gin-lơ) trong 10 giờ ta có 1850 >~< 10 = = 13.500 joules. | 

Biết rằng 1 kgm bằng 9,81 joules, gọi cho là 10 joules, vậy cải pin con 
ấy cho ta 1350 kgm, và có thê làm cho đồng-hồ chạy được 97.000 năm 
(20 x 1350). Nhưng vì pin đề không dùng đến cũng chỉ một nắm là....› 
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«nguội điện», nêa chỉ gần một năm là phải thay. Hiện giờ ‹ có thứ tốt, 
dùng được đến 10 năm. 

Ý hẳn còn có người cho rằng mười năm lại phải thay pin một lần, 
như thế còn... phiền-phức chăng, nên các kỹ-sư lại phải chế ra thứ 
đồng-hồ chạy muôn đời nghìn kiếp, không bao giờ phải lên giày cả. 
Họ lợi dụng sự thay đôi nóng lạnh của không-khí, mà không-khí thì 
cứ nóng lạnh, theo mặt giời mọc, lặn, ngày này sang ngày khác, nắm 
nọ đến nắm kia, không bao giờ ngừng; trừ khi mặt giời hết nóng, nhưng 
đến HS: thì loài người cũng... nguội cả rồi: đồng-hồ không cần quay 
nữa.. 


May Đi hi, cái cảnh đau lòng ấy cũng còn phải hàng triệu năm nữa 
mới có thề sẩy ra được; từ nay đến đấy còn biết bao phen «thỏ lặn, ắc 
tà », còn biết bao phen « quạt nồng, ấp lạnh», đồng-hồ còn có thê quay. 


Ở Hà-nội chẳng hạn, về mùa hè, buôi sáng không-khí nóng 30 độ, 
hai ba giờ trưa lên tới 37 độ, rồi từ đấy lại dần dần xuống, như vậy 
trong một ngày chênh-lệch tới bầy độ. 

Máy đồng-hồ mới chế ra này không cần nhiều đến thể, chỉ chênh- 
lệch một độ cũng. đủ chạy hơn hai ngày rồi. Một số nóng cỏn con là một 
calorie nhồ (tức là số nóng có thề làm eho một gramme nước, nóng hơn lên 
một độ) cũng đủ cho máy chạy gần một ngày. Người ta, bình thường, 
cứ một gramme thì tiết ra 1.4 ealorie nhồ trong một giờ, vậy người nặng 
60 kilô sẽ tiết ra 84000 calories và có thề cho đồng-hồ chạy được 20 nắm, 
Một chiếc diêm (quẹt) con, nếu cháy hết sẽ tiết ra 240 calories, vậy một 
hộp 50 chiếc, có thề cho đồng-hồ chạy vạn ngày, nghĩa là gần ba mươi 
năm giời. Ta thường nói « kiếm củi ba nắm thiêu một giờ »; ở đây, trải 
lại «kiếm củi một giờ tiêu được vạn năm » Và đồng hồ có thề tự 
hào rằng : 

Còn giời, còn nước, còn non, 

Còn pằng nhái, nguyệt, ta còn tròn œoq0 ; 
Năm năm, tháng tháng, ngày ngày, 

Giờ giờ, phút phái, giây giáu chẳng ngừng. 
Trăm năm người sống có chừng, 

Nghin năm ta ouẫn đứng cùng nước non. 


BỆNH LAO LÀY RA LẦM SA0? 


Bác-sỹ TRỊNH~-VĂN~-TUẤT 


Bệnh lao có nhiều nồi uần-khúc, làm cho bao nhiêu nhà bác-học 
phải bằn-láắn cãi-co. Riêng một văn-đề bệnh lao lây ra làm sao, cũng đã 
gầy ra bao nhiều cuộc bút-chiến. AÄuguste Lumiere tiên sinh, 2U năm 
trước đây, xuất- bản mấy cuốn sách và một tờ bảo «Tương-lai của y-học» 
đề bàn mãi về vã--đề ấy, và hiện nay tiên-sinh còn lấy bao nhiêu cớ 
_ hiện-nhiên, đề bênh vực lý- thuyết « bệnh lao không lầy ra người lớn ». 
Cách đây 30 nắm, khi tiên-sinh còn làm chủ một nhà máy lớn, tiên-sinh - 
đã ngẫm nghĩ đến một điều lạ-lủng, là trong bọn thợ mắe bệnh lao, có 
tới 20 cặp vợ-chồng, chỉ có hoặc vợ, hoặc chồng mắc lao thôi, còn người 
kia cứ sống chung-đụng một cách mật-thiết, cử luôn luôn bị vi- trùng 
lao tông công kích mà không bao giờ lây bệnh lao cả. Huyền bí thay I- 


Trong bài này, y-học sẽ eõ trả lời hai cầu hỏi sau đây về bệnh lao, 
. câu hỏi đã làm cho nhiều khối öc bối-rõi. 

1°) Vì sao biết bao nhiêu thầy thuốc, và khán-hộ ngày nào cũng trực- 
tiếp với bao nhiều người ốm lao nặng mà phần nhiều không lây bệnh 
(thí dụ trong các nhà điều-trị bệnh lao). | 

2:) Trong một cặp yợ chồng, nếu một người mắc lao, thì người kia 
có đáng lo sơ không, và có bị lầy không ? 

Muốn trả lời hai câu hỏi ấy, chúng ta phải hiều qua thể nào là chất 
tuberculine, thế nào là phẳn-động trên da (cuti-ráaction) và thế nào là địa- 
vị allergie (¿tat d°allergie). 


HỆỄNH LAO LẪYÿ HA LAM SAO? 
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Thế nào là chất tubereuline 9 


Nếu ta đem nhiều vi-trùng lao mà hấp tới 100 nhiệt- độ, tồi nghiền 
ra, và lọc đi, thì sẽ được một chất sánh như nước đưởng và mầu nâu 
thấm. Báe-sĩ Robet Koch đã dặt (ên chất ấy là !fnberculine. 


Thế nào là phẳn-động trên da 9 


Mật thầy thuốc ở thành-phố Vienne tên là Von Pirquet đã có sáng 
kiến dùng chất fubereuline trằng vào người ta đề xem cơ-thê đã có vi- 
trùng lao hay chưa. Cách thi-nghiệm thần-diệu ấy như sau này : 


Nấu ta đem mội tí chất fnbereuline trủng vào cánh tay một đứa trẻ 
lành mạnh, chưa có vi-lriùng lao trong cơ-thề, thì nốt trủng sẽ không 
sưng đồ lên, mà tịt đi. Người ta gọi là: không phẳn-đông trên da (eut- 
réaction négalive). 

Trái lại, nều đứa trẻ ấy đã hấp thụ vi-trùng lao vào người, mà ta lại 
đem chất tnbereuline trùng lần nữa, thì lần S2) chỉ 48 giờ sau là nốt (rủng 
sưng đồ lên, đưa nhẹ ngón tay, ta thấy nất ã ấy nồi bật trên da (nhưng đứa 
trẻ không bị sốt và khó chịu gì e3); như thế, người ta gọi là: có phẳn- 
động trên da (cuti-réaclion positive), 


Nhờ cách phản-động lrên da bằng chất fubereuline, mà thầy thuốc 
biết đích xác lúc nào đứa trẻ đang ở thời kỳ lành mạnh, (không phẳn- 
động trên da), sang thời-kỳ eo vi-trùng lao trong người (có phản-động 
trên da). Ngườ la gọi là : phản-động trên da đã biến đồi (virage de la 
culti-réactlon). Biệt như vậy, người ta: mới nghĩ đến những người hàng 
ngày trực-tiếp với đứa trẻ, những người ấy là ngưồn gốc sự lây, đã 
truyền vi-trùng lao sang đứa trẻ, và làm biến-đôi sự phẳn-động trên đa 
của nó. Biết như vậy, đề thi-hảnh hai việc quan-hệ này: một là đoạn- 
tuyệt với nguồn gốc lây, hai là đề-phòng và chữa chạy cho bệnh nhân. 


Ca thế giới bây giờ, đầu đâu cũng đã trọng-dụng cải lối phẳn- động 
trên da bằng chất tuber culine vì công-dụng của cách thí-nghiệm ã ay đã 
hiền-nhiên. 


Trong một g.a-đình, sau khi trủng fubereuline cho tất cả trẻ con 
g2 nhà, người ta đã khám phá ra một nguồn gốc lây là một ông cụ 
mắc bệnh lao ngắm ngầm ; cả nhà cứ văn chỉ cho là ho gió, hay ho kinh 


niên, không ai rõ là tô-sản vi-trùng lao vô cùng khốc-hai. 


Trong một trườiag học, thầy thuốc đến trắng tuberenliie cho tất 
thầy học trò nhỏ, mấy hôm sau, đem so sánh kết quả thầy thuốc phải chú 
ý đến một lớp mà đại đa số học trò bị nốt trủng sưng đỗ lên, (cuti-réac= 
tion positive) trái hẳn với các lớp khác. Sau khi đò xét kỹ càng, thầy 
thuốc đã khám phả được tồ-sản vi-trủng lao là thầy giáo ở lớp ấy. 
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Thề nào là địa~vi allergie 9 


“Trên kia, tôi đã nói rắng một đứa trẻ chưa bị vi-trùng lao vào cơ thê 
thì không phản-động trên da. Đứa trẻ lúc ấy, chưa có địa-ui qllergie, và 
rất đề bị lây lao. Trái lại, nếu đứa trẻ äy, vì một cớ gì, bị vi-trùng lao lọt 
vào cơ-thề, nó sẽ phẳn-động trên da khi ta chúng chất tubereuline (enti- 
réaclion positive). Lúc ấy, đứa trẻ có địa-oi allergie, một địa-vị tốt đẹp 
nỏ làm cho eơ-thề trồng trọi với vi-Itrùng lao, lọt tới sau này. Tôi xin cắt 
nghĩa thêm, 

Cơ-thê cỏ ít vi-trùng lao, có địa-vị allergie vì sao mà lại may mắn 
hơn cơ-thề mới- mẻ, (không có vi-trùng lao)? 

Nếu vi-trùng lao nhập pảo có mội lần thôi, thì trong cơ-thề sẽ bị một 
vết thương có vi-trùng lao, và hạch nhỏ cạnh đấy sưng lên. 

May thay, phần nhiều cơ-thề tự hàn oẽ! ấu lại, vết thương nhỏ còn, 
hạch nhỏ còn, nhưng đứa trẻ không những không sinh ra TIÊN lao, mà 
lại còn có địa-vị allergie (état d*allergie), lại có thề trống-trọi với vi-trùng 
lao hơn lúc trước nhiều. Có hiệu như vậy, chúng ta mới eắt nghĩa được 
vì sao các thầy thuốc và khán-hộ sống mật thiết với người ốm lao mà 
không lây bệnh. Có hiều như vậy, chúng ta mới rõ rằng: trong cặp vợ- 
chồng mà một người me bệnh lao thì người kia không lo bị lây nến đã 
có địd-pL dilergie. Dựa vào sự kinh-nghiệm chắc chắn, người ta có thể 
quả quyết nói rằng vi-trùng nhập vào cơ-thề một lần không đủ làm cho 
ta mắc bệnh lao. 

Trải lại, ø-irùng lao*oào cơ-thề có một bận thôi lại ban cho cơ thề ta 
một địa-u{ a lergie, mà ta cần phải có. Vậy, nếu người lớn rất ít bị lây lao, 
chính là vì nhiều người (hơn 90 phần 10)) đã có địa-vị allergie. Vì sinh 
sống ở các đô-hội, đến 20 tuôi, mấy ai mà không có địp hấp-thụ một ít 

vi-trùng lao vào cơ-thê, đề tự gây lầy địa-vi allergie. Theo một bảng 
thống kê, cứ 100 đứa trẻ lên 1 tuôi thì có 5 đứa phẳn-động trên da khi 
trủng chất tubereulìne (5 đứa ấy qÓ địa-vị allergie). Đến 10 tuồi, đã có 
60 đứa có địa-vị allergie, nghĩa là có vi-trùng lao trong cơ-thê rỒi. Và 
đếa 20 tuôi, đã hơn 90 đứa có địa-vi allergie đề trống lrọi với sư lây 
bệnh. _ 

Nhưng (xin độc-giả chú ý đến quãng này) còn những người hoặc 
lúc nhỏ, hoặc lúc nhớn cũng không phẳn-động trên da khi 'trủng tnber- 
culine (cuti-réacHỏn néẻzative à la tuberculine), tức là không Có địa-vị 
allergie thì sao? Thì vô-eùng nguy-hiềm. Vì một cơ-thể \ mới mẻ, chưa 
có địa-vị allergie, mà bị vi-!rùng lao vào nhiều bận, vào rất nhiền, thì 
vết thương nhỏ nói trên kia, không hàn Ta Bị vi-trùng lao rầm rộ tới 


và lôag-công-kich, vết thương nhỗ ấy nặng ngay lên, các hạch phụ thuộc 


nơi ấy sưng to hơn. Người ta gọi là øếi thương) nặng buôi đầu (lésion de 
primo-infection). 


——— -mm=== 


BỆNH LAO LÂY HA LÀM SAO } 


Cơ-thê ä V sẽ bị vào hai trường -hợp cùng nguy-ngập cả, chẳng chóng 
thì chầy : _ 

— một là bị nguy hiềm ngay, vết thương buồi đầu táng rội trong vải 
thápg rồi bệnh-nhân chết, 

— hai là eơ-thề cố cầm-cự tạm, vết thương nặng buồi đầu tuy 
không hàn lại như vết thương nhẹ nói trên kia, nhưng không to ra, 
bệnh-nhân lại thẳn-nhiên như người thưởng, cứ công kỉa việc nọ ung- 
dung, cho đến khi vào quãng đời từ 20 đến 30 tuôi, làm lụng nhiều, lo 
nghĩ lắm, đàn-bà thêm việc sinh-nở, đàn-ông hẳng ngày phấn-đấn đề 
sinh nhai, bỏng dưng vết-thương nặng buồi đầu dã y loạn lên, bệnh- 
nhân ho ra máu, hay hâm-hấp sốt luôn hàng thắng rồi chết vì lao. 
Dưới con mắt người thường, thì bệnh lao khởi-thủy từ lúc khái-huyết; 
theo y-họe và chỗ chúng ta vừa biết thì bệnh lao phần nhiều khởi-thủy 
từ lúc bị oết thương nặng buồi đầu, và bị lây bệnh lao cũ ng vào thởi-kỳ 
xa-xăm ấy, phần nhiều vào lúc còn bé nhỏ. Vậy, cbẳng may, một số ít 
thầy thuốc hay khán-hộ trông nom bệnh-nhân lao mà bị mắc bệnh lao, 
thì ta co thê nói rằng : 

— một là vì một số ÍLấy đã có vết thương nặng buồi đầu mà không 
rõ nay mới dấy-loạn lên. Như vậy thì không phải là bị lây nữa ; 

— hai là vì một số ít ấy đến tuôi trưởng thành cũng chưa có địa-vi 
allergie, thật là một điều hiểm-có (5 hay 10:/.). Kết-luận bài này, chúng 
ta có thê nói rằng : _ 

Trề con rất dễ bị lây bệnh lao vì đại-đa số chưa có đia-vị allergie., 

Gòn người nhớn hề ai mà không phẳn-động trên da khi trúng chất 
tubereunline (euti-réaction négative) tức là chưa có địa-vị allergie, thì 
cũng chẳng khác gì trễ con, dễ bị ®guy lắm và phải thận-trọng. Một là 
phải tiêm ngay thuốc B. C. G. đề có địa vị allergie; hai là mong tự-nhiên 
hấp-thụ một chút vi-trùng lao vào eơ-thê, hấp-thụ một lần thôi đề đủ 
có đia-vị allergie; ba lđ hết sức đề-phòng, không bao giờ gần một tồ-sẵn 
vi trùng lao nào, đề khỏi bị oết thương nặng buồi đầu, vết thương ấy làm 
cho đời ta như «trứng dề đầu đã 1g ». 


DANH-TỪ KHOA-HỌC 


I;tablissements de cure: nơi điều- Ị động trên da biến-đồi, 

trị bệnh lao. tat đ'allergie : địa-vị allergie. 
Cuti-réaction : phẳán-động trên da. | Lésion de primo-infeetion : vết 
Wirage de la euti-réaection: phẳn- | thương nặng buôồi đầu, 


Su ự SỐ V22 CS em. 
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Nói vê những thứ thép đề rèn đao 


(Les qclers d oultils) 


LÊ-TIỂN-VĂN (Tourane) 


Cách-thức rèn dao tiện oa dao bào đã thuật trong bảo Kỹ Nghệ. Bài 
nàu, thuật theo P. Janin, chuyên nói pề những đặc-lích của các thứ thép 
đề rèn dao pà cách-thức lựa chọn những thép ấu. 


Thép cáe~bon (dacier à carbone) 


Thép các-bon kết-hợp lại bởi hai chất chính : sắt (fer) và các: 
(carbone). Phần các-bon thì có độ 0, 1 /. hay 1,5/. (1), còn thì toàn 
bằng sắt eà. | 

Bây giờ ta hãy loại những thép chứa ít các-bon ra. Vậy những 
thép có tự 0,4-/. các-bon sắp xuống thì coi như là thép non (aciers 
doux), vì lúe tôi (tremper), chúng không thề cw#ng rắn được. Nhưng 
nếu thép chứa quá 1,5/. các-bon thì khi tôi lại giòn chai vậy cũng 
không nên dùng. 

Bây giờ tất có người hỏi: « Trong kho tôi có rất nhiều thứ thép 
đề rèn dao, nhưng làm thế nào đề biết được thứ thép có tự 0,7 tới 


(1) Cải dấu */. đọc là phần trăm, 
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1,5'/. các-bon đề mà dùng? Có lễ phải phân-chất những thỏi thép 
äy ra mới rõ được! — Nhưng hiềm nỗi xưởng tôi lại thiếu phòng 
thí-nghiệm ». 

Ấy chỉnh vì sự thiếu thốn đó mà ta phảẩi thử thép theo cách giản- 
đị vậy, vì theo lối thứ thực-hành này, đù có sai, cũng chỉ sai độ 0,1:/. 
hay 0,2*'/. về chất các-bon thôi. 

Muốn thử, người ta phải dùng một bộ đồ đề thứ thấp, gọi là 
máy thử thép Brinell, Vày trước khi dùng máy ấy, ta phải hiều sức 
rắn Brinell (duretẻ Brinell) là thể nào đã. 


Sứe rắn « Brinell » 


Hẳn chủng ta đã thừa hiểu rằng: Thép càng rắn thì mỗi mội ly 


vuông (millimètre 
carrẻ) của nó càng 


Ấp -| chu được: một 


sức nặng cao hơn 


3000 Kiô"c “ni 


Cách - lượng 

_sức rắn Brinell 

B: Trồơn I0 Ly cũng không khó: 

_ ta chỉ việc ấn 

manh một hòn bi 

(bille) cho nỏ ăn 

hẳn vào miếng 

thép muốn thử. Ta. 

tính xem vệt hắn 

ấy rộng được bao 

nhiêu ly vuông, 

_ rồi đem chia với 

sức nặng đã dùng đề đè viên bỉ ấy xuống, thì sẽ rõ ngay 

răng môi một ly vuông, thép đó chịu được bao nhiêu ki-lô, (Xem 
hình 1). 


tà) Vi du như bề-mặt của vệt bì ăn hằn vào mặt thép là 30 ly-vuông 
và sức mạnh dùng-đề ấn viên bi xuống là 3000 ki-lô, thì môi một ly- 

vuông của thép ấy sẽ chịu được là: 
3000 


3= 100 ki-lô 


_ CÌ c4 sg : "m a1 
LÊ-TIEN-VAN đội, 


ị =————————--———— 


“ ˆ FT "”_.~ . L¬ h Lan % 1 La , Ẻ " 
Xem ở bảng sau đây đã định sẵn sức rắn cho mỗi thứ thép, tùy 
theo với lượng các-bon chửa trong phần trăm (*/.) của thép ấy: 


——- _— — —— 


Lượng các-bon chứa | SE ny rắn n bằng kilô. 
trong Min " theo từng Àễ vuông 


0,10 
0,20 
0.30 
0,40 
0,50 
0,60 
0.70 
0.80 


Như vậy là ta có thể biết được răng thứ thép vừa thử có chứa 
0,20'J. các-bon. Theo đấy, ta sẽ rõ rằng thép chưa tôi mà càng chứa 
nhiều cäe-bon thì càng rắn. Vậy 
khi thử thép, nếu ta tìm thấy 
sức rắn của nó được lrong vòng 
150 ki-lô thì ta sẽ biết ngay rằng 
thép ấy không thể dùng đề rèn 
đao tiện hay dao bào được vi 
nó chỉ cỏ độ 0,3 hay 0,4'/. các—- 
bon thôi. : 

Sức rắn «Brinell» còn có 
thê lượng bằng một bộ máy rất 
đơn giản nữa. Bộ máy này (hình 
2) dùng cách so-sảnh đề lượng 
sức rắn của thép thử với. nột 
thứ thép mầu. Lúc thứ, chỉ việc 
đập một nhát búa thật chắc vào 
đầu ty (tigøe) À của bộ máy, rồi 
đem so-sảnh vệt bỉ Ô ăn hăn 
vào mặt miếng thép mâu B với 
vệt bỉ đã ăn hẳn xuống mặt 
miếng thép thử Ð. Sức rắn của 
miếng thép mầu đã ghỉ sẵn 
sj] - sàng cả rồi Bảy giờ ta chỉ việc 
2 “đo đúng đường kính (diamètre) 

của hai vệt bỉ vừa nói trên rồi 


Hinh 
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làm một phép tính tam-xuất (règle de trois) thì sẽ thấy sức rắn 
của miếng thép thử. 


Thép riêng có chất Crôm (aciers spéciaua+ au chrome) 


Trước kia chưa tìm ra được thép giỏ (acIer rapide) thì thép: 
Crôm rất thịnh-hành. 

Thép này có chứa: 

tự 0,7 đến 1,6'/. eáe-bon 
và tự 3 đến 151. crôm. 

Ngoài các-bon và crôm ra, thép ấy còn chứa một phần rất ít 
măn-gan (manganèse), Si-lit (silicium), diêm-sinh (soufre) và Phôi- 
pho (phosphore). 

Nhà chế-tạo ra thép Crôm đã ghi sẵn các chất hợp của thép ấy 
®và dặn rõ cả cách-thức tôi nữa. Khi tôi, thép Crôm ngắm sâu hơn 
thép các-bon nhiều. 


Thép gió (acier rapide) 

Năm 1865, ông đốc hãng Titanie Steel (ở nước Anh) đã tìm ra 
được một thứ thép tòi bằng gió (tremper à Lair) và cũng rắn như 
thép các-bon vậy. Chỉ phải pha vao thép cảc-bon ít toonø-ten 
(tungsiene), crôm (chrome) và mmăn-øan là được thứ thép giỏ vừa 
nói trên. : 


Tuy đã tìm được thép gió röi, nhưng mãi 30 năm sau mới được 
thực dụng. Khi ấy thì cách tôi thép gió cũng chả đem lại được kết- 
qua øì hơn thép các-bon; chỉ có khác là thép gió thì tôi bằng giỏ. 


Mãi đến năm 1808, ông Taylor, sau bao nhiêu cuộc thí-nghiệm, 
mới định nhân cải đặc-tinh rất tốt của thép gió, và ông đặt tên eho 
nó là thép cất nhanh (aeier à coupe rapide), mà ta gọi tắt ngay là 
«(thép gI1ó » vậy. 

Sở dĩ ông Taylor đã tìm được cái đặc tính rất tốt của thép gió, - 
là vì muốn tôi lại những dao hư, ông đã đặt một lò tôi dao có thê 
có những nhiệt-độ đề đốt dao từ lúc có mầu đỏ cho tới khi dao gần 
chảy ra được. Thật là một sự không ngờ rằng nếu nung dao cho tới 
lúc nỏ thật đó trắng ra (gần chảy), rồi đem tôi thì dao lại rất tốt và 
_tiện vào thép mau-le khác thường. Khi đem tôi lại cho mũi dao khỏi 
giòn thì đặc-tính của nỏ vẫn chưa thay đồi. 
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Đây là bảng kê những chất hợp thành thép giỏ : 


Cac-bon = Ub dch 1/0'/: 
| Crôm =—- 0,5 đến 3°. 
Ệ Toong-ten = 3 đến 10'/. 
Măn-gan —. D,Ì dế n 1,5/. 


Sư tìm kiếm cử tiến-hành mãi và ông Taylor đã thấy rằng nếu 
pha thêm một it Va-nat (vanadium) vào thì thép lai tốt thêm và dao 
lai bén hơn nữa. 

Đây là bảng kê những chất hợp của thứ thép vừa nói : 

ac-bon =_ 0,5 đến 1,6'/. 


Crôm — 05 đến3-/. 
Toong-ten = 3 đến 20°/. 
Miùũncznn . SẼ“ 1 đến 1,3J. 
Va-nat —=: U] 'ủên D5:/ 


. So-sánh bẳng này với bẳng trên thì ta thấy rằng khi gia-giảm ít 
nhiều hai chất Crônr và Toong len: tính chất thép gió vẫn chưa thay 
( đồi. Nhưng theo thường lệ, người sẵn-xuất ra những thép gió bao 
_ -giờ cũng phải chỉ dẫn cách-thức tôi các thép ấy cho khách hàng. 


Ỉ Thép Stellite 


Stellite là một thứ thép riêng đề rèn dao và không có sắt pha 
vào... 

Thép này tìm được vào năm 1911 bởi các nhà kỹ-nghệ Mỹ. Thép 
Stellite hợp lại bởi những chất sau đây : 


' Cac-bon =“ dlỏi. 
: Crôm — 261. 
Măn-gan — 1,5'. 

Toong-ten = 29. 


Cô-ban (cobalL) = 345). 

Thép này rất rắn, không thề rèn và giữa được. Người ta đã 
đúc sẵn từng thỏi một, tùy theo hình to nhỏ của dao rồi. Chỉ có đá 
lửa là mài được thép này thôi. Khi đã mài thành mũi dao thì chỉ 
-việc đem dùng chứ không cần phải tôi nữa. 

Dao tiệm làm bằng thép Stellite thì tiện lợi hơn dao tiện làm 
bằng thép gió nhiều. Muốn so-sánh thì ta cho 2 mũi dao ấy ăn đều 
nhau, cùng cho máy chay nhanh như nhau; ta sẽ thấy rằng dao 
tiện bằng thép gió phải đem mài lại 3 lần, còn dao tiện bằng thép 
-Stellite thì chỉ phải mài lại một lần mà thôi. Nhưng có một điều 
“đảng tiếc là thép Stellite đắt quá. 
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NÓI VỀ NHỮNG THỨ THÉP ĐỀ RÈN DAO (LES ACIERS À OUTILS) 


Thử thép bằng đá lửa (Essai des aciers à la meule đémeri) 


Những xưởng thợ nào chưa có phòng thi-nghiệm và bộ máy 
rinell đề thử sức rẫn của các thứ thép thì có thể dùng tam đá lửa 
đề thứ cũng được. 

Khi thử, ta cho đá lửa quay thật nhanh rồi tỳ thép vào đề xem 
xét những tia lửa của nó ra như thế nào. Ta phải chủ ý vào ba đặc- 
tính của những tia lửa ấ dY : 

1.) Tia lửa ra nhiều hay ít. 

2,) Màu tia lửa. 

3.) Hinh tia lửa, 

Nếu ta mài một miếng thép non thì ta không trông thấy tia lửa; 
chỉ có những tên sáng vàng vàng (flèches lumineuses jaune paille) 
nầy ra thôi. 

Khi mài một miếng thép eae-bon thì những tên lửa vừa nói sẽ 
thành những tia lửa hình sao, sắc trắng. Nếu thép càng chứa nhiều 
các-bon thì la sao càn ø nhiều lên. ° 

Tuy vậy, tía lửa nhiều hay ít eñng chưa thể ước-lượng đích 
được rằng trong thép ấy có chứa nhiều hay it cac-bon. Muốn chắc 
chắn và đúng mực thì không gì hơn là đem so-sánh thép thử với 
thép mẫu mà mình đã biết đich được phần các-bon của nỏ là bao 
nhiêu:rồi. Bãy giờ ta cứ việc mài thép mẫu xem tia lửa của nó thế 
nào, rồi ta lại mài đến thép thử đề xem tiä lửa của nó ra Sao. 50- 
sánh những tỉa lửa như vậy thì ít khi nhầm lẫn. 


Thép riêng có chất toong-ten thì những tia lửa của nó có mầu 
da cam sáng (Jaune orange vifÍ), và những sao chỉ bật ra ở đầu các 
tia lửa thôi. 

Thép giỏ thường thì chỉ có những tia lửa màu đổ xẫm (rouge 
sombre) chứ không có sao nầy ra. 

Thép gió thượng-hạng có chất va-nat thì tia lửa ra it, và đỏ 
xâm hơn những tỉa lửa của thép gió thường. 


CÁCH LẦM NÊN 


Kỹ-sư : NGHIÊM~XUÂN-THIỆN 


Nến thường thường làm bằng chất pa-ra- phin (lấy ở dầu hỗa ra); 
hoặc băng mỡ bò cũng được. 

Hiện nay chất pa-ra-phin hiếm có, và vì tình thể chẳng bao lầu nữa 
cũng hết, vậy chúng ta có thê nghĩ đến mỡ bò được. 

Mỡ bò thường thường sắc vàng, mùi hôi và lại mềm. Vậy muốn có 
nến trắng bằng mỡ bò phải làm như sau này : 

1-') Nẵu mỡ bò mấy vôi cho nó thành một thứ (sà- - phòng », 100 cân 
mỡ phải nấu mấy vào khoảng 15 cân vôi tôi rồi. Nấn song rửa sạch cho ' 
hết chỗ vôi thừa đi, đoạn nấu mấy a-xít suyn-phuy-rich, cứ 100 cân mỡ 
phải có 26 cân a-xit 66 độ Baumé. A-xit này phải pha vào mấy nước : 
(1 phần a-xit bai phần nước) đồ a-xit dần dần vào nước và quấy luôn 
tay (chớ đồ nước vào a-xit mà bị bổng). Đem «sà phòng» khi nẩy nấu 


mấy a-xit trong dăm tiếng đồng hồ, lúc đó chất nến sẽ nôi lên trên mặt 


nước, vớt ra đồ vào khuôn vu ông độ 30 phân. Hôm sau nến đó dẫn lại 
nhưng chưa dắn đủ, phải đem ép. Vì không có máy ép hàng nước (presse 

hydranlque) các bạn có thê ép bằng máy ép có đỉnh ố œ (presse à vis) 
được Ép song chỉ việc đúc nến đó rồi đồ vào khuôn ở giữa. có căng mộ 
sợi bấc. 

Cách làm: bấc : Bấc phải làm bằng bông hoặc một thứ sợi bằ: lg thảo 
mộc. Nhưng bông tốt hơn cả. Những sợi đó phải ngầm vào nước trong 
đó có 1 5 phần trăm a-xit bô-rích và 0,5 phần trăm suyn-phá t-a-mo-ni- 
an. Ngâm song phơi khô, rồi đem tết làm bấc. 

Cách này có kết-quả rất tốt đẹp nhưng phải dùng đến 2 thứ a-xít là 
chất phải mua ở ngoài vào, và a-xit đó không những khó mua lại còn đắt 
nữa. Vậy các bạn có thề chỉ cứ việc đem mỡ bò ra mà ép, chẳng nấu 
nướng gì cả, khi mỡ đã dắn đủ thì đem đúc đồ khuôn. Nhưng nến đó sẽ 
không đẹp. | 


TOÁN=PHÁP GIẢI=ThÍ 


Về hai bải tính đã đảng trong Khoa-học số 7, bản-bảo nhận được 2ắit 
bài giải đúng của : 
1*) Các ông Bảo Phong ðà Tuyết Trang phố Huế Hà-nội. 


2°) Cô Hỗ thị Khánh Quý nữ học-sinh năm thứ hai trường Thành 


Chung Phủ-Quảng. : 
3') Ông Phạm-nqor-Khanh (Huế). 
4') Ởng Nguyễn -tử-Trỉ (Nha-trang). 
5" ) Ủng Trần-đdức- Cảnh (Kiến-an). 
6*) Ông Đỗ- -ngoc-Phúc ở Hà-nội. 
7*) Ong Phạm-đình- Tân ( Vĩnh). 
Những bải giải đều đúng cả oà lú luận ỉn nhan. Chúng tôi cho đăng 
hat bài gửi đến trước. 
Bài giải tính thứ nhất 
BẢO PHONG VÀ TUYẾT TRANG 
Toán số lrang 
Một quyền tự-vị phải dùng 4989 con số đề in. Tôi biết ngay rằng số 
trang ấy phải bé hơn 4989 (Số trang < 4989). 
Tôi thay số trang hàng nghìn (đánh dấu bằng 4 con số) bằng x. Bây: 
giờ, tôi hãy tính đến số trang hàng trăm (bằng 3 con số). 
Trong 990 trang có : 
Jtrang 1ceonsổ: 9>1= 9chữ số 
90 trang 2 con số: 90 >< 2— 180 chữ số 
900 ò4 ở con số : 900 >< z3 — 2700 chữ số 
999 FERNE (1, 2, 3 con số) phải dùng : 2889 chữ số 
Biết rằng quyền lự-vị ñy n Sài, mất 4989 chữ số. Vậy đem trừ: 
với 2889 (dùng đề in 990 trang 1, 2, 3 chữ số) còn là số trang 4 chữ số : 
49889 — 2889 =— ZÌUU, 
Nếu x là số trang 4 ŒOn SỐ : 
== Tà = ð2ã trang 4 con số. 
Vậy 4989 chữ số có : 
9 trang 1 consố: 9><17 9 
90 trang 2 con số: 90 <3 180 
900 trang 3 con số : 900 >< 3 = 2700 
525 trang 4 con số : 525 ><< 4 —= 9100 
1524 trang phải dùng : 4989 con số 
Jxết luận : 
Quyên tự-vị ấy phải có : 


| 1524 trang 
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Bà' giải tính thứ nhì 
HÒ THỊ KHÁNH-QUÝ 


Nếu ta đề ý một chú! thì trong bốn con số (mà ta tìm) của bị thừa 
(multiplicande) có 2con mà ta có thê biết ngay trước khi lập luận đề 
tìm mấy con số kia. 


1') Con số bên phải của thừa số (prođuil) là 5 vậy eon số bên phải 
của bị thừa số cũng là 5. 

2') Con số bên trải của thừa số là 7; cơn số bên trải của bị thừa số 
không thê là 1 được, vì nếu đem nhân 237 với 119,99 ta sẽ có một 
số dưới 70000 $. Cũng lẽ ấy con số bên trái của bị thừa số không thê là 
2, mà cũng không thê là 4vì như vậy thừa số sẽ nhớn hơn 80000 (nếu 
đem nhân 237 với 410 $00). 

Con số bên trải là con số 3. 


Lập luận đề tìm con số thử nhì (kề từ bên phải kề lạ) của bị thừa số : 


Ở thừa số không trọn thứ nhất (1er produtt partieÌ). 

Con số bên phải là 5, con số thứ hai là gì ? 

Tôi nói là 1 vì tông số là 6 mà nến ta biết rằng con số cùng hàng với 
con số thử hai ấy là con số õ thừa số không trọn thử hai (2e produit 
_ partiel). _ 

Vậy ta phải thay vào chấm tròn một con số thế nào đề nguyên số 
(chiffre des unités) của 7 ><. cộng với 3 (số nhớ) là 1. 
Nếu ta nbầm bảng cửu chương ta thấy những nguyên SỐ của ¡7 nhần 


với 1 đến 9 là 


J5), 19/nýfxj 10 MS lt/) Âu, 
Ta thấy rằng muốn cho cỏ 1 ta phải cộng 8 với 3ä nghĩa là phải nhần 
7 với 4, | 
Con số thử hai của bị thừa số là 4. Cũng một cách lập luận như thế 
ta sẽ thấy con số thứ 3 của bị thừa số là 2. 
Vậy bị thừa số là 


312845. 312,45 
Và phép nhân sẽ như thể này sây Thi 


2187 15 
93735 
62190 


74050%65 
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TOÁN-PHẮP GIẢI-THÍ 

Bài ra 

[) Ta lấy số 16, tách ra làm hai số 1 và ö, rồi viết số 15 ở 
Ta số 1156, 

Ta lại lấy số 1156, cũn 
giữa, thành ra số 111.556. 


Cứ lần-lượt làm như vậy, la sẽ viết ra các hạng của cấp-số sau này : 
1Ô, 1,156, I111 556, I1 115556, T.111.155Đ556 v. V: 


Xin các bạn chứng-minh rằng các hạng của cấp-số đỏ đều là 
phương-số. 


aiữa, thành 


6 tách ra làm hai số 11 và 56,rồi viết số 15 ở 


1H) Số 49, tách ra rồi viết số 48 ở giữa cũng Vậy. 


Đ.P.đ. (Nha-trang) 
DANH-1Ù : 
Chứng - mình : démiontrer. 
Hạng : terme, 


CGấp-số : suite de nombres 
Phương-số : carrẻ. 


HH Xe lửa tránh nhau 


Đường xe lửa trướe nhà ga, 
Chia ra hai ngã B, ÀA như vầy : 


Mỗi ngả chứa tám toa thôi, 
Có hai xe lửa đồng thời tới ga. 
Mỗi xe có mười tám toa ; 
Xe nào cũng muốn vượt qua vẹn toàn. 
Nếu chủ ga khéo tính toan, _ 
Xe thì đi lọt, tai nàn thì không. 
Xin bàn giùm kế cho thông. 
| | Hoàng-xuân-Hãn 
Tái bút: Sợ bài ra « Bí-mật », ở số 8 zó vẻ bi-Immật quá, tôi xin thêm 
rằng : mỗi con số thay bằng một chữ có dấu hay không. Chữ Ọ hơn chữ 
O một và Á hơn chữ A sáu. | 
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Hộp thơ 


Hanoi 99 Juillet 1949 
Thưa ngài, 

Chúng tôi được thấy bày ở hiệu điện một thứ đèn bóng nhỏ như 
bóng đèn «pile » mà lại thắp được bằng điện thường của thành-phẽ. 

Vì sự tò-mò muốn hiệu chúng tôi ướe ao được ngài chỉ-giảo và giảng- 
giải cho cách làm đèn ấy, đại khái phải dùas nhữa+ thứ gì, giây gì, 
hạng nào v... v..., như ngải đã có lần giảng về «máy điêm điện » trên 
bảo « SKhoa-học » vậy. 

VỮ-QUỐC-BẢO 
gio phố hàng Bỏng thọ ruậm 
lI:noŸ 


Số nhứ 


Trả lời. — Cái đèn ỏng nói dầy ở trong cỏ một cái máy đồi điện, bạ 
điện thành phố 12U volts xuống làm điệp 4, 6ö hay 12 volts đề có thẻ dùng 
được bóng đẻn pile, hay đèn ö-tö. 

Muốn làm cái máy đồi điện ấy phải có một cái lõi bằng tôle hay 
bằng giây thép cũng được và hai thứ giây đồng, một thứ nhỏ, đường 


kính đô ¬ l-mét, một thứ độ 5/10 li-mét. Hai thứ giầy đồng đều quấn 


quanh vào cải lối tỏle nói lrên ; giầy nhỗ sẽ ceäm thẳng vào điện thành 
phố, giây to ra đèn pile. Giây nhà quấn độ hai nghìn vòng, còn giây to 
thì tùy theo volt số mình muốn có. Ví dụ muốn được 6 volts, nghĩa là 1 
phần 20 của điện thành-phổố 120 volts, thì ta phải chia số 209W vòng của 
giày nhỏ ra cho 20, ta sẽ có 100; như vậy giây to phải quấn 100 và 
nếu muốn có điện 12 volts, ta eđứ việc quấn 200 vòng giây to. 


Tôi không muốn nói rõ thêm hơn nữa về cách làm đèn này, vì tôi 
nhận thấy rằng dùng đèn ấy hại nhiều, lợi ít. Một cái bóng đèn con dùng 
pile hay aceu6 volts ăn hết 3 watts ; cho vào máy này hết 5 watts, như 
vậy là « mất toi » 2 _watts, không ích lợi cho ai cả ; trái lại, lại có hại vì 
số điện 2 watts mất đi ấy chỉ được có một việc là làm cho máy đồi điện 
nóng lên ; mà hơi nóng trong những ngày hè oi-ä này, có aÍ ra được. 


HỘP THỨ 
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Một lẽ nữa là những bóng đèn con không sống lâu. Gái rẻ giá độ 
hào rưỡi, hai hào chỉ thắp độ 100 giờ là đứt. Gái mắc (đắt) độ năm sảu 
hào thì được 300 giờ. 

Như vậy muốn thắp được 1000 giờ, cái đời sống trung bình của một 
bóng đèn 120 volts, một đằng phải dùng 10 bóng giá 1550 đến 2$00, một 
đẳng phải dùng ba bóng giả cũng sấp-sĩ như trên. 

Dùng bóng đèn 120 volls, 5 watts, chỉ phải giả có bầy hay tắm hào, 
như vậy rẻ gấp đôi va sáng gấp đôi bóng đèn pile 3 'watts kê trên mà lại 
không phải bố ra một túc 10$ hay 20$ đề mua cái dèn ấy, 


NGUYÊN-DUY-THANH 


È | 

Càng các bạn đọc chưa trả liền bảo. — Trong báo Khoa-Họe số 8,. 
chúng tôi đã nói nhờ nhà giây-thép thu tiền hộ, đề các bạn khỏi mất 
thì giờ mua ngần phiểu trả tiền báo.— Nhưng đây là với các bạn đọc 
ở tỉnh thành mà thôi, eòn nhiều bạn ở xa tỉnh thì nhà giây thép không 
thu tiền được. 

Vậy xin các bạn nào ở xa tỉnh mà chưa trả tiền bảo, thì xin kíp gửi 
ngay ngân phiếu về cho. — Chúng tôi xin trân trọng cẳẩm ơn các bạn 
trước. 


Sách mới 


Chúng tối nhận được : 
1*') Sách Hoa Mai số 19 (Người rừng của Ngô Hòa). 
2°) Sách Hoa Mai số 20 (vòng quanh thế giới của Như Phong). 
Nhà Cộng Lực Hà-nội xuất bản. 
3*) Thơ Ngọc Bích của Nguyễn văn Phúc. Giá 0570, 
4') Đời Văn (tập thứ 2) của Trần-thanh-Mai. Giá 0595. 
5*) Mật ngày của Tolstoi của Kiều thanh Quế, Giá 0550. 
Nhà Tân Việt xuất bản. 
6) Nguyễn trường Tộ của Từ Ngọe Nguyễn Lân. Giá 1320. 
ï*) Việt Nam dược học tập thử 4 của Phỏ đức Thành. Giá 0$80. 
Nhà Mai Lĩnh xuất bản. 
8*) Ghen của Đoàn phú Tứ, (tải bầu). Giá 0$§50. 
Nhà xuất bản Nguyễn Du, 


Xin cảm ơn tác giả và nhà xuất bản và xin giới thiệu cùng bạn đọc, 


Í LÒ ĐÚC CÂN-VĂN 


Chủ nhân 


Khá-Vang-Cản ÿ sư tốt nghiệp A. & M. 
Trằn-Văn-Văn Tốt nghiệp H. E. C. 


CHẾ TẠO MÁY MÓC BẰNG KIM-~KHÍ 


NHÀ MÁY GIẦY NÓI 
số 165 phố Pétrus Ký số 80.296 
CGHOLON 


ăn = Ngọc 
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SỐ 7 — PHỐ HÀNG-GAI — HÀ -NỘI 


== Ulay nói số 2~50 ==——= 
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TÔNG PHÁT HÀNH CH0 KHẮP ĐÔNG DƯƠNG 


ĐẤT THẮP ĐÈN CỦA NHÀ MÁY 
NA-DZƯƠNG (Langson) 


Bán buôn đồ sành, đồ sứ Moneay 


CÔNG TY 
ĐIỆN KHÍ ĐÔNG PHÁP 


Công -ty vô- danh vốn 60.000.000 quan 
SƠ CHÍNH — 69, ĐƯỜNG FRANCIS GARNIER — HÀ-NỘI 


— là 
s 


Nhà máy làm điện ở Hanoi, Haiphong 
và or(t Bayard 


PHÁT ĐIỆN ĐI CÁC TỈNH MIỀN HA- 
DU BẮC-RKỲ VÀ QUẢNG- CHÂU- VĂN 


Ƒ—g..a 0/0 r6. 


ĐẶT ĐIỆN ĐỀ THẮP ĐÈN VÀ CHẠY 
CÁC THỨ MÁY: ĐỘNG-CƠ, MÁY LÀM 
LẠNH, MÁY LÀM NƯỚC ĐÁ, MÁY QUẠT 


“ở 


Bán các thứ : 

ĐEN — MÁY QUẠT — ĐỘNG-CƠ — DIÊM 

ĐIỆN — MÁY NƯỚC ĐÁ — BẾP ĐIỆN 
MÁY ĐUN NƯỚC TẮM, V. V. 


CĐ 


CHỈ BẢO CÁCH ĐẶT ĐIỆN 
VÀ LÀM TỪ ] KHAI GIÁ KHÔNG LẦY hờn” 
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